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1/ Introduction

 

NPCT 2.0 (3 May 1993) was adopted, on 2 June 1993 by the TCVN/TC1 Subcommittee for
Standardization of Nôm Codes, as Draft 1.0 of the 

 

Nôm Standard Codes for Information Interchange

 

(TCVN-NSCII-Draft-1.0)

 

.
TCVN-NSCII-Draft-1.0 was distributed, on 10 July 1993, to 37 Nôm specialists inside and outside of

Việt Nam for comments and balloting. Many responses were received -- including specific corrections
and suggestions from Professors Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Quang Hồng, Phan Văn Các, Vương Lộc,
Nguyễn Ngọc San, Drs §ỗ Nguyên §ương, Trần Xuân Ngọc Lan, etc...

These comments are incorporated into the revised 

 

TCVN-NSCII-Draft-1.1

 

, to which 

 

NPCT 2.1

 

corresponds exactly. The ideographic character sets in ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS) and TCVN-NSCII-
Draft-1.1 define the complete Hán-Nôm character set intended for the first part of TCVN-NSCII;
subsequent parts of TCVN-NSCII will extend the character repertoire, orderings and encoding.

 

2/ List of Tables, and Sorting Orders

 

The NPCT 2.1 repertoire, orderings and encoding consist of 

 

2,357

 

 characters:
*

 

582

 

 characters unifiable with CJK-URO v2.01 (5 February 1993) -- including 

 

three

 

 additional
characters: cốc 

 

U+FA0F

 

, sên 

 

U+FA21

 

 and gặp 

 

U+FA24

 

 --  indicated by 

 

U+xxxx

 

 codes.
*

 

1,775

 

 characters -- including 

 

two

 

 combining marks (cá 

 

V+A171

 

 and nháy 

 

V+A02F

 

) -- indicated by
codes 

 

V+A000

 

 through 

 

V+A6EE

 

;
and are presented in two tables, sorted along two different keys:
*

 

Table I

 

: in conformance with ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS); and
*

 

Table II

 

: in conformance with TCVN 5712:1993 (VSCII) -- the 8-bit Vietnamese Standard Code for
Information Interchange. Since Table II of NPCT 2.1 is exactly the same as Table 2 of TCVN-NSCII-
Draft-1.1, please refer to the latter for the complete listing.

 

3/ Updates

 

There are minor editorial changes on glyph shapes, quốc ngữ reading, and stroke counts of
characters -- listed in the attached Table.

J T C  1
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Table: Editorial Changes from NPCT 2.0 to 2.1

 

Code Name Comments

 

U+91DF

 

nhíp adjust glyph of remainder nhập

 

V+A02D

 

chín change stroke count to 7 (add 2); change glyph of remainder

 

V+A313

 

rực change glyph of remainder to trực

 

V+A495

 

lượn adjust glyph of remainder lưỡng

 

U+63DE

 

ãm change quốc ngữ to ẵm

 

V+A5F6

 

ệch adjust glyph of remainder

 

U+6877

 

dác adjust glyph of giác

 

V+A5D2

 

chở adjust glyph of remainder (giả)

 

V+A426

 

chưa adjust glyph of remainder (giả)

 

U+5A8E

 

chửa adjust glyph of remainder (giả)

 

V+57DD

 

nấm adjust glyph of remander (niệm)

 

U+637B

 

nạm adjust glyph of remander (niệm)

 

U+713E

 

nám adjust glyph of remander (niệm)

 

U+83CD

 

nấm adjust glyph of remander (niệm)

 

V+A535

 

nệm adjust glyph of remander (niệm)

 

V+A5F8

 

chễm adjust glyph of remainder

 

U+6A77

 

dâu adjust glyph of remainder

 

V+A56B

 

hang adjust glyph of radical 

 

hương

 

V+A33B

 

móng change glyph of radical hoả to trảo

 

V+A1DE

 

®ấm adjust glyph of remainder

 

V+A1BF

 

nghễ change code to 

 

U+5100

 

; change name to nghi; change radical to 

 

nhân

 

; change stroke count to 15; change reference page to 541.08

 

V+A389

 

trau change quốc ngữ to chau; change reference page to 187.09

 

V+A62A

 

giáng change quốc ngữ to ráng

 

V+A027

 

rặn change glyph of remainder

 

V+A322

 

chong change glyph of remainder thuỷ to hoả

 

U+6272

 

cầm change stroke count of remainder kim to 4 (less 1)

 

V+A41D

 

nay change stroke count of remainder kim to 4 (less 1)

 

U+6355

 

bó change code to 

 

U+62AA

U+6305

 

xoá change stroke count of remainder to 6 (less 1)

 

U+6D58

 

vã change stroke count of remainder vĩ to 7 (less 1)

 

V+A086

 

vã change stroke count of remainder vĩ to 7 (less 1)

 

V+A59C

 

vã change stroke count of remainder vĩ to 7 (less 1)

 

V+A6C8

 

vã change stroke count of remainder vĩ to 7 (less 1)

 

U+8326

 

thuốc change stroke count of remainder to 6 (less 1)

 

V+A4EE

 

bụi change stroke count of remainder to 11 (add 1)

 

new

 

bụi unified with 

 

U+84D3

U+9467

 

khoan change stroke count of remainder to 15 (add 1)

 

*

 

ngư

 

move 

 

V+A6AB

 

 to 

 

V+A6C5

 

 up before 

 

V+A697

 

(move 

 

ngư

 

 radical group before 

 

®iểu

 

 radical group) 
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A000 gộp nhị
cập 5 327.09

V+A001 hai nhị
thai 7 333.12

V+A002 kép nhị
kiếp 10 382.05

U+4EC9 kẻ nhân
kỷ 4 379.06

V+A003 trùm nhân
thượng 5 794.02

U+4F29 nho nhân
văn 6 579.10

V+A004 va nhân
ba 6 807.01

V+A005 với nhân
tâm 6 831.03

U+4F4A bè nhân
bì 7 123.11

V+A006 hùa nhân
hồ 7 366.01

U+4F32 ni nhân
ni 7 517.03

U+4F36 rành nhân
linh 7 637.05

U+4F35 tớ nhân
tứ 7 723.10

V+A007 tốp nhân
táp 7 723.03

U+4F85 hời nhân
hợi 8 363.06

U+4FDA lái nhân
lý 9 416.03

V+A008 vãi nhân
vĩ 9 810.03

V+A009 ngài nhân
ngại 10 530.07

V+A00A nhố nhân
®ố 10 583.04

V+A00B nộm nhân
niệm 10 522.09

U+5045 chổng nhân
chủng 11 209.02

V+A00C mụ nhân
mỗ 11 497.05

U+50A6 cốt nhân
cốt 12 172.03

V+A00D nập nhân
nạp 12 512.01

U+5068 thày nhân
sài 12 738.08

V+A00E cắp nhân
cấp 14 160.06

U+50E4 dạn nhân
®ạn 14 225.01

V+A00F xúm nhân
sâm 14 857.02

U+5100 nghi nhân
nghĩa 15 541.08

V+A010 thợ nhân
thự 16 760.03

V+A011 trỗi nhân
lỗi 17 207.09

V+A012 ®òi nhân
®ồi 18 274.12

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A013 nghè nhân
nghệ 21 539.01

V+A014 vào nhập
bào 7 812.08

V+A015 tám bát
xam 13 698.12

V+A016 ngắt băng
ngật 5 535.06

V+A017 mát băng
mạt 7 470.07

V+A018 cóng băng
cống 12 167.08

V+A019 chẻm ®ao
chiếm 7 194.05

V+A01A phay ®ao
phá 7 604.06

U+521F xẻo ®ao
chiểu 7 843.07

V+A01B ®ẵn ®ao
®ãn 9 258.07

V+A01C húi ®ao
hối 9 367.09

U+5256 bõ ®ao
bộ 10 135.08

V+A01D xẻ ®ao
xỉ 10 842.12

V+A01E hớt ®ao
hiết 11 365.02

V+A01F khía ®ao
khế 11 394.03

V+A020 mổ ®ao
mỗ 11 491.02

V+A021 cạo ®ao
cao 12 157.02

V+A022 gọt ®ao
cốt 12 326.05

V+A023 vạc ®ao
việt 14 808.10

V+A024 rán lực
®án 7 635.05

V+A025 gắng lực
cắng 8 298.04

V+A026 khướt lực
khước 9 406.10

V+A027 rặn lực
lận 9 640.04

V+A028 vâm lực
vạm 13 815.09

V+A029 lử lực
vô 14 456.11

U+532C tủ phương
dũ 11 725.03

V+A02A chục thập
trục 13 212.10

V+A02B bói bốc
bối 9 136.03

V+A02C mái hán
mãi 14 466.04

V+A02D chín cửu
chẩn 7 201.11

V+A02E ®ứa ®inh
®a 8 287.06

V+A02F nháy nháy
- 2 0.00



Nôm Proper Code Table, v2.1 (22 Aug 1993)
N T Nhàn, J §ỗ, N Hoàng

Copyright    1993, by the authors. All rights reserved.[ 4 ]

Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A030 bẩy thất
bãi 17 123.02

V+A031 ét khẩu
ất 4 292.08

U+53ED bớt khẩu
bát 5 143.05

V+A032 léo khẩu
liễu 5 431.08

V+A033 nhắp khẩu
nhập 5 571.10

V+A034 dức khẩu
dặc 6 249.09

U+5403 khật khẩu
khất 6 389.12

V+A035 ngọt khẩu
ngột 6 551.03

V+A036 rỉ khẩu
dĩ 6 236.05

U+5400 xiên khẩu
thiên 6 847.06

V+A037 ào khẩu
ảo 7 107.11

U+5431 chê khẩu
chi 7 196.06

V+A038 chửi khẩu
chỉ 7 219.08

U+5438 cộp khẩu
cập 7 172.01

U+5432 dặn khẩu
dẫn 7 228.05

U+5428 ®ồn khẩu
®ồn 7 278.13

V+A039 diếu khẩu
®iếu 7 238.02

V+A03A êu khẩu
yêu 7 293.05

V+A03B gáy khẩu
cái 7 297.08

U+5474 gâu khẩu
câu 7 300.07

U+542A hoé khẩu
hoá 7 355.08

V+A03C lóc khẩu
lục 7 441.10

V+A03D mau khẩu
mao 7 471.03

V+A03E ngát khẩu
ngạt 7 533.06

U+5418 ngỏ khẩu
ngọ 7 544.08

V+A03F ngoen khẩu
nguyên 7 548.01

U+5440 nhá khẩu
nha 7 562.06

V+A040 nhẵng khẩu
nhưng 7 571.07

V+A041 nhảm khẩu
nhâm 7 564.08

U+5450 nói khẩu
nội 7 520.04

V+A042 uống khẩu
uổng 7 802.08

U+5427 và khẩu
ba 7 807.04

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+5466 ạo khẩu
ấu 8 107.15

V+A043 bập khẩu
phạp 8 121.05

U+5498 bú khẩu
bố 8 144.02

U+5481 căm khẩu
cam 8 159.04

V+A044 dạy khẩu
®ại 8 227.09

V+A045 dặng khẩu
dựng 8 229.03

U+5464 gầm khẩu
cầm 8 299.02

U+548D hay khẩu
thai 8 338.08

V+A046 hoẹt khẩu
huyệt 8 356.02

U+547F khứa khẩu
khứ 8 406.03

V+A047 lắp khẩu
lập 8 424.01

V+A048 lơ khẩu
lô 8 448.09

V+A049 méo khẩu
mão 8 479.07

V+A04A miếng khẩu
mãnh 8 483.10

V+A04B nhé khẩu
nhĩ 8 574.07

U+5465 nhẻm khẩu
nhiễm 8 575.07

V+A04C phĩnh khẩu
bính 8 611.01

V+A04D rồ khẩu
do 8 243.01

U+546D thé khẩu
thế 8 744.06

V+A04E thét khẩu
thiết 8 745.08

U+54B9 ăn khẩu
an 9 108.08

U+54B3 cay khẩu
cai 9 158.09

U+54A5 chối khẩu
chí 9 207.07

V+A04F e khẩu
y 9 290.01

V+A050 gạn khẩu
kiện 9 296.04

U+54CF gắn khẩu
cấn 9 298.02

U+54AD gắt khẩu
cát 9 298.08

V+A051 hão khẩu
hảo 9 337.14

V+A052 huýt khẩu
huyết 9 371.02

U+54BE láo khẩu
lão 9 420.02

V+A053 lẽ khẩu
lễ 9 429.08

U+54A0 nghiện khẩu
nghiên 9 543.04
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A054 ngoai khẩu
nguy 9 545.09

V+A055 ngoẻn khẩu
nguyễn 9 548.02

V+A056 nhắm khẩu
nhâm 9 570.01

V+A057 nhe khẩu
nhi 9 574.05

V+A058 nhiếc khẩu
diệc 9 578.01

U+54A3 quàng khẩu
quang 9 619.07

V+A059 thức khẩu
thức 9 768.04

V+A05A trề khẩu
trì 9 781.11

V+A05B vâng khẩu
bang 9 816.12

V+A05C vổ khẩu
vũ 9 828.05

U+554A à khẩu
a 10 105.02

V+A05D bựa khẩu
bĩ 10 149.10

U+54F1 buột khẩu
bột 10 148.11

V+A05E cãi khẩu
cải 10 153.12

U+54F3 chít khẩu
chiết 10 202.07

U+5512 dẫu khẩu
dậu 10 232.03

V+A05F ®ay khẩu
®ê 10 256.14

V+A060 diễu khẩu
diệu 10 238.05

V+A061 dỗ khẩu
®ỗ 10 243.03

U+550B dứ khẩu
dư 10 248.11

U+54EC hà khẩu
hà 10 332.06

U+5509 hãy khẩu
hĩ 10 338.12

U+5505 hầm khẩu
hàm 10 340.08

U+553F hót khẩu
hốt 10 358.05

U+550F hơi khẩu
hi 10 363.05

V+A062 hỏi khẩu
hải 10 356.08

V+A063 kẽ khẩu
kỹ 10 379.09

V+A064 lẩn khẩu
lận 10 426.07

V+A065 lời khẩu
trời 10 449.08

V+A066 mời khẩu
mươi 10 495.05

V+A067 ngoàm khẩu
trầm 10 546.02

U+5501 ngon khẩu
ngôn 10 549.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A068 nhái khẩu
giới 10 564.01

U+54E3 nhạu khẩu
®ậu 10 568.10

V+A069 nhắn khẩu
nhẫn 10 570.10

V+A06A núc khẩu
nữu 10 525.01

U+54FA phô khẩu
phủ 10 612.04

U+54F0 rao khẩu
lao 10 637.08

V+A06B sằng khẩu
sàng 10 672.04

V+A06C sùm khẩu
sầm 10 689.04

V+A06D thổn khẩu
thôn 10 758.02

V+A06E toác khẩu
tác 10 717.07

V+A06F uông khẩu
uông 10 802.07

V+A070 vã khẩu
vĩ 10 808.05

V+A071 xác khẩu
xác 10 838.05

V+A072 bặng khẩu
bẵng 11 119.03

V+A073 bẻ khẩu
bỉ 11 124.07

V+A074 bẻo khẩu
biểu 11 126.07

V+A075 bộp khẩu
búp 11 141.02

U+55AF buông khẩu
bôn 11 148.05

U+552B câm khẩu
kim 11 160.10

U+5545 chạc khẩu
trác 11 183.10

V+A076 chế khẩu
chế 11 196.10

U+552D cười khẩu
kỳ 11 181.08

U+5537 dóc khẩu
dục 11 240.09

V+A077 hàng khẩu
hàng 11 336.04

V+A078 hôn khẩu
hôn 11 360.15

U+5549 lăm khẩu
lâm 11 422.05

U+553B lải khẩu
lai 11 416.04

V+A079 lừng khẩu
lăng 11 458.05

V+A07A mai khẩu
mai 11 465.13

V+A07B nẹt khẩu
niết 11 514.10

U+5538 nếm khẩu
niệm 11 515.09

V+A07C ngáy khẩu
ngại 11 533.12
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A07D ngoạm khẩu
ngoạn 11 546.03

U+5571 nhàm khẩu
nham 11 564.05

V+A07E nhại khẩu
nại 11 564.03

U+5540 nhai khẩu
nhai 11 563.06

U+5532 nhè khẩu
nhi 11 574.06

U+5542 nhổ khẩu
nhũ 11 583.06

U+5539 ớ khẩu
ư 11 599.05

V+A07F phà khẩu
pha 11 601.03

V+A080 phỉnh khẩu
bỉnh 11 610.11

V+A081 quại khẩu
quái 11 618.07

V+A082 quở khẩu
quả 11 631.03

V+A083 sựa khẩu
sự 11 693.03

V+A084 thào khẩu
thao 11 737.06

V+A085 trẹ khẩu
trị 11 780.03

U+5536 tuếch khẩu
tích 11 726.09

V+A086 ực khẩu
ức 11 804.11

V+A087 vòi khẩu
bồi 11 826.05

U+5591 ầm khẩu
âm 12 108.15

V+A088 bảu khẩu
bảo 12 117.04

V+A089 bới khẩu
bái 12 142.02

V+A08A cảu khẩu
cẩu 12 158.05

U+55A5 dạc khẩu
®ạc 12 306.11

V+A08B ®úm khẩu
®ốm 12 284.08

U+5593 eo khẩu
yêu 12 291.06

U+556B giã khẩu
giả 12 306.04

V+A08C giõng khẩu
dũng 12 319.02

U+55A0 gióng khẩu
trọng 12 318.10

V+A08D hợt khẩu
hiệt 12 365.03

V+A08E hực khẩu
hức 12 371.10

V+A08F inh khẩu
anh 12 375.04

V+A090 khan khẩu
khán 12 386.01

U+55AB khịt khẩu
khiết 12 395.11

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A091 láy khẩu
lái 12 421.10

V+A092 mảng khẩu
mãng 12 468.02

V+A093 mé khẩu
mỹ 12 478.01

U+55B5 mếu khẩu
miêu 12 481.07

V+A094 mỏ khẩu
mỗ 12 486.08

U+55AD ngán khẩu
ngạn 12 531.06

U+5582 ỏi khẩu
uý 12 594.02

V+A095 phào khẩu
bào 12 603.10

V+A096 quát khẩu
quát 12 621.02

V+A097 tiếng khẩu
tỉnh 12 713.12

V+A098 vồn khẩu
bồn 12 829.04

V+A099 bẹ khẩu
bệ 13 124.11

V+A09A bỗng khẩu
bổng 13 140.13

V+A09B chán khẩu
chấn 13 184.11

V+A09C choạc khẩu
chúc 13 204.01

V+A09D cốp khẩu
cấp 13 171.12

U+55D7 cút khẩu
cốt 13 180.01

V+A09E dò khẩu
®ồ 13 239.12

U+55C3 gào khẩu
cao 13 296.09

V+A09F khò khẩu
khố 13 396.05

V+A0A0 nậng khẩu
năng 13 511.11

U+55F7 ngao khẩu
ngao 13 532.08

U+55D5 nhóc khẩu
nhục 13 580.05

V+A0A1 nớp khẩu
nạp 13 524.06

U+55E1 óng khẩu
ông 13 594.09

V+A0A2 ớn khẩu
yến 13 600.05

V+A0A3 rỉa khẩu
tể 13 647.11

V+A0A4 rởn khẩu
triển 13 656.05

V+A0A5 sò khẩu
sô 13 681.04

V+A0A6 súc khẩu
súc 13 688.08

V+A0A7 thè khẩu
thì 13 744.03

V+A0A8 thối khẩu
thối 13 757.10
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A0A9 tỉm khẩu
tẩm 13 714.14

V+A0AA trắt khẩu
lật 13 778.02

V+A0AB van khẩu
viên 13 810.08

V+A0AC xui khẩu
xuy 13 856.09

V+A0AD bèm khẩu
biếm 14 124.13

V+A0AE bĩu khẩu
biễu 14 134.07

V+A0AF chiếp khẩu
chấp 14 200.11

V+A0B0 chụt khẩu
chuyết 14 217.01

V+A0B1 cợt khẩu
kiệt 14 174.03

V+A0B2 dày khẩu
day 14 227.05

V+A0B3 ®òi khẩu
®ội 14 274.11

V+A0B4 ghẹo khẩu
kiệu 14 303.01

V+A0B5 giục khẩu
trục 14 322.05

V+A0B6 hẹn khẩu
hiện 14 344.11

U+5653 hờ khẩu
hư 14 362.09

V+A0B7 hớ khẩu
hứa 14 363.01

V+A0B8 khừ khẩu
cừ 14 405.12

U+55F9 liến khẩu
liên 14 436.11

V+A0B9 mách khẩu
mịch 14 465.03

V+A0BA mồm khẩu
mảm 14 492.10

V+A0BB mướn khẩu
mạn 14 502.02

V+A0BC nạt khẩu
niết 14 508.04

V+A0BD nấc khẩu
nặc 14 510.09

V+A0BE ngớ khẩu
ngư 14 554.06

V+A0BF ngốn khẩu
cổn 14 553.01

V+A0C0 nhẳn khẩu
nhãn 14 570.11

V+A0C1 nhậu khẩu
®ậu 14 573.11

V+A0C2 nhôi khẩu
®ôi 14 583.08

V+A0C3 nín khẩu
noản 14 518.05

V+A0C4 rống khẩu
®ộng 14 654.09

V+A0C5 sòng khẩu
sùng 14 683.10

V+A0C6 thăm khẩu
thám 14 739.03

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+5607 thấm khẩu
tham 14 741.07

V+A0C7 thỉn khẩu
thiển 14 751.08

V+A0C8 toét khẩu
tuyết 14 718.12

V+A0C9 xạo khẩu
tạo 14 840.04

V+A0CA xịa khẩu
thị 14 846.10

U+5641 ạc khẩu
ác 15 105.12

V+A0CB ẫm khẩu
ẩm 15 109.10

V+A0CC bai khẩu
bi 15 112.14

V+A0CD bịa khẩu
bị 15 131.05

V+A0CE cằn khẩu
cần 15 159.10

V+A0CF giạm khẩu
trạm 15 307.13

V+A0D0 hẫng khẩu
hạng 15 341.12

V+A0D1 hổn khẩu
hỗn 15 361.04

V+A0D2 khì khẩu
khi 15 393.08

V+A0D3 môi khẩu
môi 15 492.01

U+5635 nghêu khẩu
nghiêu 15 541.03

V+A0D4 ngùi khẩu
ngôi 15 556.09

V+A0D5 nhằn khẩu
nhàn 15 570.06

V+A0D6 nhỏm khẩu
giảm 15 581.07

V+A0D7 ồn khẩu
ôn 15 597.07

U+5652 rên khẩu
liên 15 645.10

U+5639 rêu khẩu
liêu 15 646.05

V+A0D8 rùm khẩu
sâm 15 658.02

U+5640 sún khẩu
tốn 15 689.06

V+A0D9 thưa khẩu
sơ 15 767.11

U+5642 ton khẩu
tôn 15 720.01

V+A0DA trếu khẩu
chiếu 15 782.12

U+5645 vay khẩu
vi 15 813.02

U+564B xôn khẩu
®ôn 15 853.08

V+A0DB bấm khẩu
bẩm 16 120.01

V+A0DC cạu khẩu
cữu 16 158.06

U+5660 ®ặt khẩu
®ạt 16 260.01
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A0DD ®ổng khẩu
®ông 16 280.01

U+5672 gọi khẩu
hội 16 325.09

V+A0DE hào khẩu
hào 16 337.08

U+5677 hăm khẩu
hâm 16 339.02

V+A0DF hoẹ khẩu
hoạ 16 355.09

V+A0E0 khoác khẩu
khoa 16 397.08

V+A0E1 khoăn khẩu
khoan 16 399.05

V+A0E2 lèm khẩu
liêm 16 430.03

V+A0E3 nháo khẩu
náo 16 567.02

V+A0E4 nhạo khẩu
®ạo 16 567.06

V+A0E5 nhẩm khẩu
nhẫm 16 572.07

U+5665 nũng khẩu
nông 16 525.08

V+A0E6 rố khẩu
lộ 16 652.09

U+5661 thèm khẩu
thiềm 16 744.10

V+A0E7 váo khẩu
báo 16 812.09

V+A0E8 cạc khẩu
các 17 153.02

V+A0E9 dở khẩu
dữ 17 244.10

U+5689 dối khẩu
®ối 17 243.07

V+A0EA hắng khẩu
hưng 17 339.11

V+A0EB hún khẩu
hồn 17 368.11

V+A0EC kháy khẩu
khái 17 387.11

V+A0ED mõm khẩu
mỏm 17 488.05

V+A0EE nôn khẩu
nộn 17 522.10

V+A0EF răn khẩu
lân 17 640.02

U+5688 ướm khẩu
yếm 17 805.05

V+A0F0 vang khẩu
vinh 17 811.07

V+A0F1 vọc khẩu
bộc 17 826.03

V+A0F2 chém khẩu
kiếm 18 194.06

V+A0F3 doạ khẩu
®oạ 18 240.05

V+A0F4 eng khẩu
ang 18 291.04

V+A0F5 ghê khẩu
kê 18 303.05

V+A0F6 gùng khẩu
cùng 18 330.03

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A0F7 hờn khẩu
hiền 18 364.04

V+A0F8 lựa khẩu
lự 18 457.09

V+A0F9 nhồm khẩu
®àm 18 584.03

V+A0FA rền khẩu
triền 18 645.11

V+A0FB rúc khẩu
®ốc 18 657.08

U+5695 rủa khẩu
lỗ 18 657.06

V+A0FC sủa khẩu
sổ 18 688.06

V+A0FD trối khẩu
lỗi 18 789.03

V+A0FE gặm khẩu
cẩm 19 297.12

V+A0FF hấm khẩu
hám 19 341.01

V+A100 khẽ khẩu
khế 19 390.10

V+A101 ran khẩu
lan 19 635.04

V+A102 thớt khẩu
thát 19 760.10

V+A103 úng khẩu
ủng 19 802.02

V+A104 cẳn khẩu
cẩn 20 160.01

V+A105 chay khẩu
trai 20 188.01

V+A106 dẳng khẩu
giảng 20 228.08

V+A107 khấn khẩu
khẩn 20 389.06

V+A108 lúm khẩu
lẫm 20 453.08

V+A109 toe khẩu
tuy 20 718.08

V+A10A dắng khẩu
giản 21 228.07

V+A10B hụm khẩu
hạm 21 368.07

U+56C4 le khẩu
ly 21 429.01

V+A10C nhăn khẩu
nhan 21 570.03

V+A10D nhẻo khẩu
nhiễu 21 576.07

V+A10E năn khẩu
nan 22 509.11

V+A10F nguyền khẩu
nguyện 22 558.13

V+A110 ỏn khẩu
ổn 22 594.07

V+A111 ngậy khẩu
nghị 23 538.09

V+A112 nhàu khẩu
nhiêu 23 568.07

V+A113 sặc khẩu
trạc 25 671.07

V+A114 trớm khẩu
trám 25 792.05
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A115 hển khẩu
hiển 26 346.11

V+A116 dèm khẩu
diễm 27 234.02

V+A117 nhốt vi
tốt 11 585.02

V+A118 chuồng vi
chung 14 215.10

U+572E dãy thổ
dĩ 6 227.07

V+A119 hòn thổ
hoàn 6 357.05

U+572C hũ thổ
hữ 6 365.10

V+A11A lóc thổ
lục 7 441.12

V+A11B mốc thổ
mộc 7 491.08

V+A11C nồi thổ
nội 7 521.11

U+574B phân thổ
phân 7 605.09

U+575F vun thổ
văn 7 833.05

V+A11D chậu thổ
triệu 8 193.02

V+A11E chõ thổ
chủ 8 203.08

V+A11F ®ền thổ
®iền 8 266.12

U+5775 gò thổ
khưu 8 324.05

U+5783 lắp thổ
lập 8 424.03

U+5786 lò thổ
lô 8 439.07

V+A120 nháp thổ
giáp 8 567.09

U+576D nơi thổ
ni 8 524.03

V+A121 cát thổ
cát 9 157.05

U+57A0 hằn thổ
hận 9 339.04

U+57AE khoai thổ
khoa 9 397.12

V+A122 lòi thổ
lỗi 9 442.10

V+A123 nền thổ
niên 9 516.03

V+A124 niêu thổ
nao 9 518.04

V+A125 rẫy thổ
lễ 9 643.06

V+A126 bết thổ
biệt 10 129.11

U+57D5 chĩnh thổ
trình 10 202.05

U+FA0F cốc thổ
cốc 10 169.04

U+57C2 ghềnh thổ
canh 10 304.02

V+A127 hầm thổ
hàm 10 340.09

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A128 lở thổ
lữ 10 449.03

V+A129 ché thổ
chế 11 194.01

U+57EC ®ống thổ
®ông 11 279.13

V+A12A lấm thổ
lâm 11 425.04

V+A12B mùn thổ
môn 11 499.04

U+57DD nấm thổ
niệm 11 511.01

V+A12C bùn thổ
bồn 12 146.01

V+A12D cõi thổ
quỹ 12 166.06

V+A12E giềng thổ
doanh 12 316.09

V+A12F bãi thổ
bãi 13 113.03

V+A130 ®ào thổ
®ào 13 255.09

U+5858 ®ường thổ
®ường 13 289.02

V+A131 luống thổ
long 13 455.10

V+A132 mả thổ
mã 13 464.01

V+A133 ngạch thổ
nghịch 13 530.02

U+5864 ven thổ
viên 13 819.02

V+A134 xây thổ
sai 13 842.05

U+58AB chôn thổ
tôn 14 208.03

V+A135 ®ập thổ
tập 14 261.02

V+A136 hố thổ
hồ 14 359.03

V+A137 hốc thổ
hộc 14 359.10

V+A138 nứt thổ
niết 14 528.06

U+5873 vùng thổ
phùng 14 833.09

V+A139 chum thổ
sâm 15 213.05

V+A13A ®ắp thổ
®áp 15 259.10

U+58A9 ®ôn thổ
®ôn 15 278.12

V+A13B lăn thổ
lân 15 422.10

U+58C8 bậm thổ
bẩm 16 120.06

V+A13C cồn thổ
quần 16 170.08

V+A13D gốm thổ
cấm 16 327.05

V+A13E móng thổ
mông 16 490.02

V+A13F nẻo thổ
niểu 16 514.06
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Table I: Nôm Order [ISO/IEC 10646-1:1993 (UCS)]

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A140 thềm thổ
thiềm 16 746.09

V+A141 thoai thổ
thôi 16 753.10

V+A142 vồng thổ
bông 16 829.07

V+A143 lõm thổ
lãm 18 443.08

V+A144 lối thổ
lỗi 18 446.10

V+A145 vại thổ
vệ 18 810.05

V+A146 thó thổ
thố 19 753.02

V+A147 nhão thổ
nhiễu 21 567.05

U+59C2 bợm nữ
biếm 7 142.07

V+A148 gái nữ
cái 7 295.08

U+59B8 ả nữ
khả 8 105.07

U+59C9 chị nữ
thị 8 198.13

U+59E8 dì nữ
di 9 236.01

V+A149 bu nữ
bô 10 143.07

V+A14A bụa nữ
bộ 11 144.07

U+5A6C dâm nữ
dâm 11 229.06

V+A14B em nữ
yêm 11 290.07

V+A14C kép nữ
kiếp 11 382.07

U+5A6A lam nữ
lâm 11 416.11

V+A14D vợ nữ
bị 11 830.07

U+5A8E chửa nữ
chử 12 219.01

U+5A84 mẹ nữ
mỹ 12 478.08

V+A14E mìn nữ
miên 13 485.02

V+A14F cưới nữ
ký 15 181.10

V+A150 nợ nữ
trái 16 524.01

V+A151 sui nữ
lôi 16 688.12

V+A152 sen nữ
liên 18 676.08

V+A153 cháu tử
chiếu 8 187.10

V+A154 nít tử
niết 11 518.10

V+A155 con tử
côn 12 166.10

V+A156 chắt tử
chất 18 190.10

V+A157 nhắng tử
®ắng 19 571.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A158 tấc thốn
tắc 12 704.05

V+A159 bủn tiểu
bản 8 146.03

V+A15A chút tiểu
chuyết 11 216.06

V+A15B hoẻn tiểu
uyển 11 355.13

V+A15C mọn tiểu
môn 11 488.11

V+A15D nhỏ tiểu
nhũ 11 580.02

V+A15E xíu tiểu
tiếu 13 848.07

V+A15F bé tiểu
bế 14 124.02

V+A160 mảy tiểu
mãi 15 472.03

V+A161 hèn tiểu
hiền 18 344.08

V+A162 nghìn thiên
ngạn 12 543.10

V+A163 ngút sơn
ngốt 6 558.02

V+A164 núi sơn
nội 7 525.04

V+A165 ®èo sơn
®iều 11 264.02

V+A166 vọi sơn
bội 13 826.08

V+A167 mỏm sơn
mảm 14 488.04

U+5D97 lao sơn
lao 15 419.11

V+A168 non sơn
nộn 17 520.07

U+5E12 ®ẫy cân
®ại 8 262.11

V+A169 tranh cân
tranh 11 774.09

U+5E45 bức cân
bức 12 150.04

U+5E4D thao cân
thao 13 737.04

V+A16A mền cân
miên 17 481.02

V+A16B ®ụn nghiễm
®ộn 7 285.03

V+A16C hè nghiễm
hề 7 343.10

V+A16D lụp nghiễm
lập 8 456.03

V+A16E chái nghiễm
tái 9 184.03

V+A16F bắn cung
bán 8 118.04

V+A170 khom cung
khiêm 13 400.10

V+A171 cá cá
- 3 152.09

V+A172 giuộc chước
dục 11 323.01

V+A173 trụt hạ
truất 8 796.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A174 luồn hạ
luân 11 455.04

V+A175 dưới hạ
®ới 14 250.07

V+A176 lè hạ
lê 14 429.05

V+A177 xuống hạ
sủng 22 857.11

V+A178 ba tam
ba 7 111.02

V+A179 dâng thượng
®ăng 14 230.08

V+A17A trên thượng
liên 14 782.05

V+A17B mất vong
mạt 8 475.08

V+A17C quên vong
quyên 10 629.02

U+5FC6 hắt tâm
ất 4 340.05

V+A17D nải tâm
nãi 5 505.07

U+5FC7 sực tâm
lực 5 693.07

V+A17E nỡ tâm
nữ 6 523.09

V+A17F tệch tâm
tịch 6 710.05

U+5FCF thin tâm
thiên 6 751.06

V+A180 ®ăm tâm
®am 7 257.07

V+A181 thoải tâm
thuỷ 7 753.12

U+6011 bẳn tâm
bán 8 118.07

U+6032 biếng tâm
bính 8 132.10

V+A182 bỡn tâm
bản 8 142.10

U+6026 bừng tâm
bình 8 121.02

U+601B ®ắn tâm
®án 8 258.06

V+A183 lo tâm
lô 8 439.02

U+6029 náy tâm
nay 8 509.01

V+A184 rùng tâm
dụng 8 659.02

V+A185 thít tâm
thiết 8 752.03

V+A186 trót tâm
xuất 8 788.03

U+6044 ghét tâm
cát 9 303.03

V+A187 ghiếc tâm
diệc 9 304.09

U+6045 làu tâm
lão 9 421.04

V+A188 lẫy tâm
lễ 9 428.08

U+6051 nguây tâm
nguy 9 556.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A189 nhờ tâm
như 9 585.06

V+A18A sệt tâm
liệt 9 678.05

V+A18B bẽ tâm
bĩ 10 124.08

U+6091 bỏ tâm
bổ 10 135.05

V+A18C cậy tâm
kỵ 10 164.03

V+A18D cảy tâm
cải 10 158.11

U+609C chường tâm
trình 10 221.03

V+A18E dãi tâm
trãi 10 224.01

V+A18F dại tâm
duệ 10 224.04

U+6087 dơ tâm
dư 10 244.09

U+608B lẫn tâm
lận 10 426.08

V+A190 ngượng tâm
ngưỡng 10 561.05

U+60A7 rượi tâm
lợi 10 662.04

V+A191 tấm tâm
tắm 10 705.01

V+A192 thoả tâm
thoả 10 753.09

U+60CD căm tâm
kim 11 159.05

V+A193 hổ tâm
hổ 11 359.05

U+60CF lầm tâm
lâm 11 425.02

V+A194 lòng tâm
lộng 11 444.07

V+A195 lười tâm
lai 11 459.03

U+60C0 luẩn tâm
luân 11 452.06

V+A196 mừng tâm
minh 11 501.08

U+60DD sượng tâm
thượng 11 694.08

V+A197 thiếp tâm
thiếp 11 750.02

V+A198 ưa tâm
ư 11 804.06

V+A199 ủa tâm
oa 11 800.04

U+60FC bẽn tâm
biển 12 125.07

U+610A bực tâm
bức 12 150.05

V+A19A buồn tâm
bồn 12 148.02

V+A19B cáu tâm
cấu 12 158.03

V+A19C chuộng tâm
trọng 12 216.03

V+A19D dột tâm
®ột 12 244.06
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A19E éo tâm
yêu 12 291.10

V+A19F giận tâm
trận 12 313.08

U+6110 giợn tâm
diện 12 321.12

V+A1A0 ngán tâm
ngạn 12 531.07

V+A1A1 ngùng tâm
ngung 12 557.05

V+A1A2 tảnh tâm
tỉnh 12 700.09

V+A1A3 vui tâm
bôi 12 832.14

V+A1A4 bỡ tâm
bãi 13 141.10

U+616C cỡn tâm
cẩn 13 174.01

V+A1A5 ®ùa tâm
®ồ 13 283.03

V+A1A6 hên tâm
hiên 13 346.08

V+A1A7 nhóng tâm
®ống 13 582.06

U+6143 õng tâm
ông 13 594.10

V+A1A8 tẻ tâm
tể 13 708.01

V+A1A9 thói tâm
thối 13 755.06

V+A1AA tởm tâm
tẩm 13 724.08

V+A1AB ®ểu tâm
®iểu 14 267.10

V+A1AC gàn tâm
càn 14 296.02

U+6173 ghen tâm
kiên 14 302.10

V+A1AD hớn tâm
hán 14 364.06

V+A1AE hú tâm
hố 14 365.07

V+A1AF lắng tâm
lãng 14 423.07

V+A1B0 mẩm tâm
mảm 14 474.04

V+A1B1 mẩn tâm
mẫn 14 474.11

V+A1B2 mơ tâm
ma 14 494.04

V+A1B3 ngơ tâm
ngư 14 554.02

V+A1B4 ngoảy tâm
quái 14 547.02

V+A1B5 sùng tâm
sùng 14 690.01

V+A1B6 gờm tâm
cầm 15 328.06

V+A1B7 muốn tâm
muộn 15 500.05

V+A1B8 nhát tâm
nhất 15 568.01

V+A1B9 nhờn tâm
nhàn 15 586.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A1BA sờn tâm
sàn 15 687.09

V+A1BB thẹn tâm
thiện 15 745.03

U+61AD trêu tâm
liêu 15 782.08

V+A1BC tủi tâm
tối 15 726.13

V+A1BD vay tâm
vi 15 813.03

U+61D3 áy tâm
ái 16 108.05

V+A1BE ®ẹp tâm
®iệp 16 265.02

U+61DE mong tâm
mông 16 489.05

V+A1BF nghĩ tâm
nghĩa 16 542.02

V+A1C0 nguôi tâm
ngôi 16 557.07

V+A1C1 nức tâm
nước 16 527.04

V+A1C2 quớ tâm
quá 16 631.02

V+A1C3 tuông tâm
tung 16 728.03

V+A1C4 chạnh tâm
trịnh 17 186.02

V+A1C5 ngỡ tâm
ngữ 17 554.09

U+61E6 nhụa tâm
nhụ 17 587.09

V+A1C6 hờn tâm
hiền 18 364.03

V+A1C7 lẽn tâm
liễn 18 431.04

V+A1C8 nhịt tâm
nhiệt 18 579.07

V+A1C9 tẽn tâm
tiến 18 708.04

V+A1CA cẫm tâm
cẩm 19 161.06

V+A1CB chán tâm
chiến 19 185.01

V+A1CC cỡ tâm
cử 19 173.01

V+A1CD hửng tâm
hưng 19 372.05

V+A1CE nhãng tâm
®ãng 19 566.01

V+A1CF khuây tâm
khuy 20 403.08

V+A1D0 trai tâm
trai 20 772.05

V+A1D1 ngẩn tâm
cẩn 21 537.03

V+A1D2 nản tâm
nan 22 506.06

V+A1D3 ngủng tâm
ngỗng 23 557.06

V+A1D4 mác qua
mạc 15 464.09

V+A1D5 ngõ hộ
ngọ 8 545.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A1D6 cổng hộ
cống 14 171.06

V+A1D7 hắt thủ
ất 4 340.04

U+6252 bắt thủ
bát 5 119.06

U+6255 chàng thủ
tràng 5 185.07

V+A1D8 ®eo thủ
®ao 5 264.01

U+6254 nẫy thủ
nãi 5 513.01

V+A1D9 dẩy thủ
dĩ 6 233.03

U+6271 gắp thủ
cập 6 298.05

U+6262 ngắt thủ
ngật 6 535.05

U+6268 nhấn thủ
nhận 6 573.01

V+A1DA sẻ thủ
sĩ 6 676.04

V+A1DB thuốn thủ
thốn 6 765.10

U+625C vo thủ
vu 6 824.10

U+6266 xiên thủ
thiên 6 847.05

U+62B8 bẹp thủ
phạp 7 127.02

U+6283 bện thủ
biện 7 129.01

U+6272 cầm thủ
kim 7 161.01

U+626F chải thủ
chỉ 7 184.04

V+A1DC dấn thủ
dẫn 7 230.02

V+A1DD ®ấm thủ
®am 7 260.05

U+627D ®ùn thủ
®ôn 7 285.02

U+6289 khoét thủ
khuyết 7 400.04

V+A1DE móc thủ
mộc 7 487.02

U+6288 ngoắt thủ
nguyệt 7 547.05

U+6287 nhặt thủ
nhật 7 572.03

V+A1DF phang thủ
phương 7 603.02

V+A1E0 tháy thủ
thái 7 738.09

V+A1E1 vắt thủ
vật 7 815.06

V+A1E2 vét thủ
viết 7 820.04

V+A1E3 bắc thủ
bắc 8 117.11

U+62CC bắn thủ
bán 8 118.03

U+62AA bó thủ
bố 8 134.12

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A1E4 bưng thủ
băng 8 120.13

U+62C8 chêm thủ
chiêm 8 197.03

V+A1E5 ®ậy thủ
®ại 8 262.13

U+62C1 giơ thủ
gia 8 320.07

V+A1E6 gõ thủ
cổ 8 324.08

U+62BE khứa thủ
khứ 8 406.05

U+62C9 lấp thủ
lập 8 427.02

V+A1E7 ngoặc thủ
ngọc 8 547.03

V+A1E8 rung thủ
chung 8 658.08

V+A1E9 sảy thủ
sĩ 8 670.09

V+A1EA vụn thủ
bản 8 833.06

U+62EE cất thủ
cát 9 162.02

V+A1EB chùi thủ
lỗi 9 213.02

U+6317 dí thủ
di 9 236.03

V+A1EC díu thủ
®iếu 9 239.07

U+62F5 dồn thủ
tồn 9 243.10

U+62EB gắn thủ
cấn 9 298.01

V+A1ED giàng thủ
giang 9 309.01

U+62F7 khỉu thủ
khảo 9 396.02

V+A1EE lẩy thủ
lễ 9 428.06

V+A1EF lảo thủ
lão 9 420.03

V+A1F0 nêm thủ
niên 9 515.08

V+A1F1 ngón thủ
nguyễn 9 549.08

U+6315 nhẹ thủ
nhĩ 9 575.03

U+62F0 nhúm thủ
nhiệm 9 588.08

V+A1F2 nhứ thủ
nhữ 9 590.04

V+A1F3 phiết thủ
phạt 9 610.06

U+6304 quăng thủ
quang 9 623.03

V+A1F4 têm thủ
tiêm 9 710.06

U+6312 trét thủ
liệt 9 781.05

V+A1F5 tuột thủ
duật 9 728.06

U+6337 văng thủ
bang 9 815.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+6311 vẹo thủ
triệu 9 315.10

U+6305 xoá thủ
®oá 9 849.06

U+6360 banh thủ
binh 10 115.02

U+634C bịt thủ
biệt 10 134.04

V+A1F6 cạy thủ
cải 10 159.01

V+A1F7 cọ thủ
cụ 10 165.05

U+632D gánh thủ
cánh 10 296.08

U+6338 kén thủ
kiến 10 381.02

V+A1F8 khuấy thủ
khoái 10 403.10

U+6343 khuân thủ
quân 10 403.05

V+A1F9 lẳng thủ
lảng 10 423.09

U+6335 lỏng thủ
lộng 10 444.09

U+6334 mói thủ
mỗi 10 487.10

V+A1FA sểnh thủ
tỉnh 10 678.02

V+A1FB tay thủ
tây 10 702.04

U+6358 thoa thủ
toa 10 753.05

U+635B trã thủ
lã 10 771.06

V+A1FC trao thủ
lao 10 775.05

V+A1FD tựa thủ
tự 10 731.09

U+6364 vãi thủ
vĩ 10 810.02

V+A1FE vói thủ
bối 10 826.07

U+632C vọt thủ
bột 10 827.10

U+6347 xách thủ
xích 10 838.07

V+A1FF xoi thủ
xuy 10 851.04

V+A200 bẻ thủ
bì 11 124.05

V+A201 bíu thủ
biểu 11 134.06

V+A202 bóp thủ
búp 11 138.03

U+6391 cài thủ
kỳ 11 153.08

V+A203 co thủ
cô 11 164.07

V+A204 ®ong thủ
®ông 11 275.10

U+63A9 ém thủ
yêm 11 290.08

V+A205 hốt thủ
hốt 11 362.01

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A206 khép thủ
khiếp 11 391.10

V+A207 lay thủ
lai 11 421.08

U+637D lót thủ
tốt 11 445.02

U+637B nạm thủ
niệm 11 506.02

U+6371 nhay thủ
nhai 11 569.01

V+A208 nhổ thủ
nhũ 11 583.05

V+A209 phảy thủ
phái 11 604.07

V+A20A quay thủ
quai 11 621.09

V+A20B róc thủ
lục 11 650.04

V+A20C rọc thủ
dục 11 650.06

V+A20D sửa thủ
sở 11 692.09

U+6365 uốn thủ
uyển 11 802.06

U+63DE ẵm thủ
âm 12 106.12

V+A20E bới thủ
bái 12 142.01

U+63D5 chạm thủ
trạm 12 184.06

U+63EC dụt thủ
®ột 12 248.04

V+A20F giằm thủ
giảm 12 311.03

V+A210 gieo thủ
diêu 12 315.09

V+A211 lọt thủ
luật 12 445.03

V+A212 mẻ thủ
mỹ 12 478.04

V+A213 mò thủ
mỗ 12 486.05

V+A214 ngáng thủ
ngang 12 531.10

U+63BF nhắc thủ
nhược 12 569.05

V+A215 phung thủ
phong 12 615.12

U+63C1 rinh thủ
trinh 12 649.02

V+A216 rờ thủ
trừ 12 655.05

U+63FE ùn thủ
ôn 12 801.08

V+A217 xới thủ
sái 12 855.01

U+641D xỏ thủ
xú 12 849.02

U+641E cào thủ
cao 13 156.06

U+6406 cấu thủ
cấu 13 163.04

V+A218 chằm thủ
châm 13 189.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+6408 dong thủ
dong 13 242.04

U+640E dun thủ
tôn 13 247.02

V+A219 gây thủ
cai 13 301.02

U+641B gom thủ
kiêm 13 325.10

V+A21A hái thủ
hải 13 334.03

U+642E lắt thủ
lật 13 424.05

V+A21B mớ thủ
mã 13 494.08

V+A21C nâng thủ
năng 13 511.07

V+A21D nện thủ
triển 13 516.07

V+A21E phủi thủ
phối 13 615.09

V+A21F sải thủ
sỉ 13 665.11

U+6413 sai thủ
sai 13 665.06

U+640A so thủ
sô 13 680.10

V+A220 thụi thủ
thối 13 764.02

U+6453 bồng thủ
phùng 14 140.07

V+A221 chắp thủ
chấp 14 190.04

V+A222 chộp thủ
trục 14 209.03

V+A223 dạo thủ
tạo 14 226.08

V+A224 dằn thủ
dần 14 228.04

U+647A dập thủ
tập 14 231.01

V+A225 ®ẽo thủ
®iểu 14 264.07

V+A226 ®ua thủ
®ô 14 282.11

V+A227 dứt thủ
tất 14 251.06

V+A228 dụi thủ
®ội 14 247.01

U+649F kéo thủ
kiều 14 382.01

U+647C ken thủ
kiên 14 380.09

V+A229 khảy thủ
khải 14 388.01

U+6473 khua thủ
khu 14 403.04

V+A22A lảy thủ
lải 14 421.11

U+6459 lèn thủ
liên 14 430.09

U+645F lùa thủ
lâu 14 451.10

U+6471 mần thủ
mạn 14 474.09

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A22B quẹo thủ
®iệu 14 628.01

U+646A rướn thủ
tướng 14 662.07

V+A22C bơi thủ
bi 15 141.13

V+A22D chèo thủ
triều 15 195.09

V+A22E chóng thủ
chúng 15 206.05

V+A22F cởi thủ
giải 15 173.05

V+A230 dàn thủ
gian 15 224.12

U+64B4 ®un thủ
®ôn 15 284.09

U+6488 lau thủ
lao 15 421.03

V+A231 máy thủ
mãi 15 472.01

U+6494 ngảnh thủ
cảnh 15 532.04

U+648E nhắt thủ
nhất 15 572.01

U+648C quấy thủ
quý 15 625.09

U+6485 quét thủ
quyết 15 628.03

V+A232 quệt thủ
quyệt 15 629.05

V+A233 quờ thủ
quả 15 631.01

U+649D vày thủ
vi 15 813.04

V+A234 vót thủ
bút 15 827.09

V+A235 vớt thủ
việt 15 831.08

U+64B2 vục thủ
bộc 15 832.13

V+A236 xấp thủ
tập 15 842.01

V+A237 bám thủ
biếm 16 113.09

V+A238 bung thủ
bông 16 146.06

V+A239 cắm thủ
cấm 16 159.07

V+A23A chĩa thủ
trĩ 16 199.05

U+64DB dẹp thủ
diệp 16 234.07

V+A23B giũ thủ
dũ 16 322.02

V+A23C ném thủ
nem 16 513.08

V+A23D níu thủ
náo 16 519.01

U+64C3 nống thủ
nông 16 523.04

U+64C9 thọc thủ
thục 16 755.02

V+A23E trộ thủ
lộ 16 788.10
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A23F chen thủ
chiên 17 194.08

V+A240 dở thủ
dữ 17 244.12

V+A241 dúi thủ
®ối 17 246.11

U+64F1 gác thủ
các 17 294.07

V+A242 giam thủ
giam 17 307.10

V+A243 khênh thủ
khinh 17 392.09

V+A244 quẫy thủ
quỹ 17 626.03

V+A245 vố thủ
vũ 17 828.04

U+64FA bẫy thủ
bãi 18 123.04

V+A246 bẹo thủ
bạo 18 126.11

V+A247 bịch thủ
bích 18 131.09

V+A248 chìa thủ
trì 18 199.03

V+A249 dủi thủ
lỗi 18 246.13

V+A24A giắt thủ
chất 18 312.01

V+A24B khoác thủ
khoá 18 397.06

U+6504 lựa thủ
lự 18 457.08

V+A24C mót thủ
miệt 18 490.07

U+64F4 quẳng thủ
quảng 18 623.04

V+A24D sắm thủ
sám 18 671.08

U+64FC trỏ thủ
lỗ 18 785.12

V+A24E xỉa thủ
xỉ 18 846.09

U+64F8 xợp thủ
liệp 18 855.05

V+A24F chèn thủ
triền 19 195.03

V+A250 chẹn thủ
triện 19 195.07

V+A251 chọc thủ
trọc 19 205.01

V+A252 dan thủ
lan 19 224.07

V+A253 hấng thủ
hưng 19 341.09

V+A254 lách thủ
lịch 19 415.10

V+A255 nhồi thủ
®ồi 19 583.10

V+A256 ép thủ
át 20 292.05

U+6511 gỡ thủ
cử 20 328.02

V+A257 khuỳnh thủ
quỳnh 20 405.10

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+650F long thủ
long 20 444.03

V+A258 túm thủ
sam 20 727.03

V+A259 búng thủ
bống 22 146.09

V+A25A dìm thủ
dầm 22 238.07

U+6524 nặn thủ
nan 22 510.02

U+651E rà thủ
la 22 633.04

V+A25B bấu thủ
bảo 23 122.04

V+A25C lườn thủ
lan 23 460.03

V+A25D nạng thủ
nẵng 24 506.11

U+652E nện thủ
nang 25 516.06

V+A25E giạ ®ẩu
giã 13 306.07

V+A25F vuông phương
luân 12 834.08

V+A260 nãy nhật
nãi 6 509.02

U+65F4 hù nhật
hu 7 365.06

V+A261 kỉa nhật
kỷ 7 407.03

V+A262 tăm nhật
tâm 8 703.01

U+661B cữ nhật
cự 9 180.08

V+A263 phơi nhật
phi 9 613.06

V+A264 chang nhật
trang 10 185.04

V+A265 hẵng nhật
hãng 10 340.02

U+6644 hoáng nhật
hoảng 10 353.09

V+A266 buổi nhật
bối 11 147.08

V+A267 giờ nhật
dư 11 320.09

V+A268 kĩa nhật
kỹ 11 407.04

V+A269 kịa nhật
kỵ 11 407.05

V+A26A kìa nhật
kỳ 12 407.01

V+A26B luôn nhật
luân 12 455.02

V+A26C mai nhật
mai 12 465.10

V+A26D ngày nhật
ngại 12 533.11

V+A26E rầy nhật
lệ 12 642.11

V+A26F thửng nhật
thảng 12 768.09

V+A270 tia nhật
ti 12 711.14
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A271 xế nhật
chế 12 844.05

V+A272 lình nhật
linh 13 438.07

V+A273 chếch nhật
chích 14 196.12

V+A274 chói nhật
chất 14 205.04

V+A275 háo nhật
hao 14 337.12

V+A276 kía nhật
ký 14 407.02

V+A277 tảng nhật
tang 14 700.03

V+A278 ngừ nhật
ngư 15 559.06

V+A279 bây nhật
bi 16 122.09

V+A27A dịp nhật
diệp 17 239.02

V+A27B hôm nhật
hâm 17 360.12

U+66DA mồng nhật
mông 17 493.05

V+A27C mịt nhật
miệt 19 486.01

V+A27D sớm nhật
kiếm 19 687.07

V+A27E thủa nhật
khoá 19 762.05

V+A27F hẩng nhật
hưng 20 341.11

U+66E5 trưa nhật
lư 20 796.12

V+A280 khuya nhật
khuy 21 405.03

V+A281 nắng nhật
nẵng 25 510.05

V+A282 bóng nguyệt
bổng 12 137.10

V+A283 ®êm nguyệt
®iếm 12 266.06

V+A284 giăng nguyệt
lăng 12 311.07

V+A285 tháng nguyệt
thảng 12 736.06

V+A286 chạp nguyệt
chập 15 187.05

U+6775 ngỏ mộc
ngọ 8 544.09

U+677A tăm mộc
tâm 8 703.02

V+A287 then mộc
thiên 8 744.11

U+679B trảu mộc
trảo 8 776.11

U+6776 ®òn mộc
®ồn 9 275.06

U+67B5 hèo mộc
hèo 9 345.05

U+67C9 mướp mộc
phạp 9 502.07

V+A288 quéo mộc
khiếu 9 628.02

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A289 sậy mộc
sĩ 9 675.07

V+A28A xốp mộc
tạp 9 854.07

U+682A chò mộc
chu 10 203.02

V+A28B chồi mộc
lỗi 10 207.06

U+684E chuối mộc
chí 10 215.04

U+689B nứa mộc
na 10 526.09

V+A28C rễ mộc
lễ 10 645.07

V+A28D sim mộc
tiêm 10 680.02

V+A28E sung mộc
sung 10 689.09

U+686E bễ mộc
bỉ 11 128.04

U+6882 cầu mộc
cầu 11 162.11

U+689E cậy mộc
kỵ 11 164.05

U+68AE cọc mộc
cục 11 165.07

U+6877 dác mộc
giác 11 222.10

U+688C dừa mộc
dư 11 249.07

V+A28F góc mộc
cốc 11 325.03

U+68A9 lái mộc
lý 11 416.02

U+68A3 rầm mộc
sầm 11 641.02

U+6887 róng mộc
lộng 11 652.04

U+68AC sến mộc
sính 11 677.09

U+6896 vối mộc
bối 11 829.01

U+6872 vụt mộc
bột 11 835.01

V+A290 xoài mộc
xuy 11 849.08

U+6890 bẹ mộc
bệ 12 124.10

V+A291 bễ mộc
bỉ 12 128.03

U+690A chốt mộc
tốt 12 209.05

U+68CB cời mộc
kỳ 12 173.03

V+A292 cui mộc
cô 12 175.10

U+6930 da mộc
da 12 222.02

U+6907 gụ mộc
cụ 12 329.03

U+691A mun mộc
môn 12 499.03

V+A293 nậy mộc
nại 12 513.03
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A294 phà mộc
pha 12 601.04

U+68E6 ranh mộc
tranh 12 637.01

U+6925 tre mộc
tri 12 779.07

V+A295 chày mộc
trì 13 188.05

V+A296 chạn mộc
trận 13 185.02

V+A297 ®ót mộc
®ột 13 276.09

U+696E dó mộc
giả 13 240.03

V+A298 máng mộc
mãng 13 467.13

U+6963 me mộc
mi 13 477.06

V+A299 mía mộc
mỹ 13 482.09

U+6973 mõ mộc
mỗ 13 487.01

U+6960 nêm mộc
nam 13 515.07

V+A29A ngõng mộc
ngung 13 550.07

V+A29B sề mộc
sè 13 677.04

V+A29C tròng mộc
trọng 13 787.07

V+A29D cà mộc
ca 14 152.04

V+A29E cây mộc
cai 14 163.10

U+69C1 cau mộc
cao 14 157.09

U+69BE cột mộc
cốt 14 172.04

V+A29F nẹp mộc
nạp 14 514.08

U+69C8 nọc mộc
nậu 14 520.01

U+69E8 quạch mộc
quách 14 618.03

V+A2A0 sòi mộc
sài 14 682.05

U+69D2 súc mộc
súc 14 688.09

U+69CE xay mộc
sai 14 840.08

V+A2A1 ®u mộc
®ô 15 282.03

U+69FE mận mộc
mạn 15 475.03

V+A2A2 mâm mộc
mảm 15 473.10

V+A2A3 nhãn mộc
nhãn 15 565.06

V+A2A4 rắc mộc
sắc 15 639.06

U+6A14 sào mộc
sào 15 669.06

V+A2A5 sồng mộc
sùng 15 685.07

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A2A6 sộp mộc
lạp 15 686.03

U+6A17 vụ mộc
vu 15 832.09

U+6A7A giàn mộc
gian 16 308.05

V+A2A7 máy mộc
mãi 16 471.10

U+6A6F rào mộc
lao 16 637.10

U+6A6C trắm mộc
tiếm 16 777.06

U+6A45 vồ mộc
vô 16 828.02

V+A2A8 cụm mộc
cấm 17 176.13

U+6A77 dâu mộc
®âu 17 231.07

U+6A8A gán mộc
cán 17 296.03

V+A2A9 lim mộc
liêm 17 438.13

V+A2AA nhịp mộc
diệp 17 239.01

U+6A82 nòng mộc
nông 17 521.04

V+A2AB rọ mộc
lộ 17 650.03

U+6A91 rui mộc
lôi 17 657.09

V+A2AC vông mộc
bông 17 829.06

V+A2AD bục mộc
bộc 18 144.08

V+A2AE bẫy mộc
bãi 19 123.05

V+A2AF lõi mộc
lỗi 19 443.03

U+6AD7 mít mộc
miệt 19 485.10

V+A2B0 xộp mộc
liệp 19 854.08

V+A2B1 bòng mộc
bồng 21 137.07

V+A2B2 giần mộc
giản 22 313.04

V+A2B3 tràm mộc
lam 22 773.04

V+A2B4 trâm mộc
trâm 22 778.04

V+A2B5 siểng mộc
sảnh 30 679.12

V+A2B6 lỏi khiếm
lỗi 10 443.02

V+A2B7 bờm mao
biếm 8 142.05

V+A2B8 ria mao
di 10 647.08

V+A2B9 quặm mao
cấm 17 622.05

V+A2BA lông mao
long 21 447.07

V+A2BB ®ịt khí
®ạt 16 272.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A2BC bủm khí
bẩm 18 145.10

V+A2BD rắm khí
sấm 19 639.11

V+A2BE ướt thuỷ
ất 4 805.10

U+6C40 ®ênh thuỷ
®inh 5 267.04

V+A2BF lẻo thuỷ
liễu 5 431.09

U+6C53 tở thuỷ
tử 6 723.11

U+6C88 ®ắm thuỷ
®am 7 258.01

U+6C7F dơ thuỷ
dư 7 244.07

U+6C6B giếng thuỷ
tĩnh 7 317.03

U+6C75 ngấm thuỷ
kim 7 536.01

V+A2C0 ngớt thuỷ
ngạt 7 555.09

V+A2C1 ngoét thuỷ
nguyệt 7 548.06

V+A2C2 sểu thuỷ
thiểu 7 678.08

U+6C95 vắt thuỷ
vật 7 815.05

U+6CD1 ao thuỷ
ấu 8 107.07

U+6CCD bẩn thuỷ
bản 8 120.09

U+6CD9 bềnh thuỷ
bình 8 129.06

V+A2C3 dòng thuỷ
dụng 8 242.07

U+6CE0 lênh thuỷ
linh 8 433.11

U+6CAB mượt thuỷ
mạt 8 503.01

V+A2C4 ngòi thuỷ
ngoại 8 548.08

V+A2C5 nhớp thuỷ
giáp 8 586.10

V+A2C6 bưng thuỷ
bang 9 150.08

V+A2C7 cạn thuỷ
kiện 9 155.01

U+6D1F dề thuỷ
di 9 234.10

U+6D21 giội thuỷ
lỗi 9 320.01

U+6D03 hôi thuỷ
hôi 9 360.03

U+6D0F nhỉ thuỷ
nhi 9 577.08

V+A2C8 nhúng thuỷ
nhung 9 589.02

V+A2C9 thác thuỷ
thác 9 734.11

U+6D05 tưới thuỷ
tái 9 732.08

U+6D0A tuồn thuỷ
tồn 9 728.02

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+6D61 bọt thuỷ
bột 10 138.05

V+A2CA lặn thuỷ
lận 10 423.02

V+A2CB lả thuỷ
lã 10 414.10

V+A2CC lỏng thuỷ
lộng 10 444.10

U+6D7D nổi thuỷ
nỗi 10 522.03

U+6D6C rí thuỷ
lý 10 647.02

U+6D67 sình thuỷ
trình 10 680.06

V+A2CD tăn thuỷ
tân 10 703.08

U+6D58 vã thuỷ
vĩ 10 808.01

V+A2CE vữa thuỷ
bĩ 10 835.03

V+A2CF bể thuỷ
bỉ 11 128.01

V+A2D0 cặn thuỷ
cận 11 160.02

V+A2D1 nhơm thuỷ
nham 11 586.02

V+A2D2 nhỏ thuỷ
nhũ 11 580.03

V+A2D3 sữa thuỷ
sở 11 692.11

V+A2D4 tách thuỷ
tích 11 697.08

U+6DE4 ứa thuỷ
ư 11 804.07

V+A2D5 vẻo thuỷ
biểu 11 820.01

U+6DCE vũng thuỷ
phụng 11 834.02

U+6E1A chã thuỷ
giả 12 183.06

V+A2D6 ®ầy thuỷ
®ài 12 262.07

U+6E5B ®ậm thuỷ
thậm 12 260.07

U+6E65 dột thuỷ
®ột 12 244.05

U+6E8B duềnh thuỷ
doanh 12 248.08

U+6E4E giờn thuỷ
diện 12 321.10

U+6E28 hoáy thuỷ
uý 12 354.03

V+A2D7 lụt thuỷ
luật 12 456.04

U+6E3C mẻ thuỷ
mỹ 12 478.05

U+6E03 nước thuỷ
nhược 12 528.01

U+6E73 nươm thuỷ
nam 12 528.02

V+A2D8 tồ thuỷ
tồ 12 721.05

U+6EC7 chan thuỷ
chân 13 184.08
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A2D9 dò thuỷ
®ồ 13 240.01

U+6E98 hụp thuỷ
hạp 13 369.06

V+A2DA láng thuỷ
lãng 13 418.01

V+A2DB nhựa thuỷ
nhự 13 590.06

V+A2DC nuột thuỷ
nạp 13 526.03

V+A2DD sết thuỷ
triết 13 678.04

V+A2DE sờ thuỷ
từ 13 686.07

U+6EC0 sốc thuỷ
súc 13 684.09

V+A2DF tuôn thuỷ
tôn 13 728.01

V+A2E0 xối thuỷ
thối 13 853.04

V+A2E1 ẩm thuỷ
âm 14 109.08

V+A2E2 dồi thuỷ
®ôi 14 243.06

V+A2E3 lắng thuỷ
lãng 14 423.06

U+6F0A sâu thuỷ
lâu 14 674.05

U+6F34 sòng thuỷ
sùng 14 683.08

V+A2E4 vùi thuỷ
bồi 14 833.03

V+A2E5 xọp thuỷ
chấp 14 851.10

V+A2E6 choẹt thuỷ
tuyệt 15 205.02

V+A2E7 ®ìa thuỷ
®ề 15 268.02

V+A2E8 khơi thuỷ
khai 15 402.04

V+A2E9 phè thuỷ
phí 15 606.14

U+6F59 vơi thuỷ
vi 15 830.09

V+A2EA vượt thuỷ
việt 15 836.07

U+6F77 vuốt thuỷ
bút 15 834.11

V+A2EB ạt thuỷ
át 16 108.04

V+A2EC bòm thuỷ
bẩm 16 136.05

V+A2ED chứa thuỷ
trứ 16 218.08

V+A2EE dào thuỷ
dao 16 226.05

U+6FBE dạt thuỷ
®ạt 16 227.01

V+A2EF lạt thuỷ
lạt 16 420.09

V+A2F0 lọc thuỷ
lộc 16 441.13

V+A2F1 loi thuỷ
lôi 16 442.08

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A2F2 ngoi thuỷ
ngôi 16 548.07

U+6FD3 nhèm thuỷ
liêm 16 575.06

V+A2F3 rỏng thuỷ
®ổng 16 652.05

V+A2F4 rũa thuỷ
dũ 16 657.07

U+6FE7 ®uối thuỷ
®ối 17 286.04

V+A2F5 bồng thuỷ
bổng 18 140.09

V+A2F6 dấn thuỷ
chấn 18 230.03

V+A2F7 lội thuỷ
lỗi 18 447.01

U+7002 rỏ thuỷ
lỗ 18 649.10

V+A2F8 thướt thuỷ
thát 18 770.03

V+A2F9 tỏng thuỷ
tổng 18 720.07

V+A2FA toé thuỷ
tuý 18 718.10

V+A2FB bều thuỷ
biều 19 130.02

V+A2FC rách thuỷ
lịch 19 634.05

U+7027 rông thuỷ
long 19 654.04

V+A2FD úng thuỷ
ủng 19 801.12

V+A2FE rề thuỷ
®ề 21 645.01

U+7061 làn thuỷ
lan 23 417.06

V+A2FF biển thuỷ
biến 24 132.04

V+A300 tạch hoả
tịch 7 697.11

V+A301 bép hoả
phạp 8 127.01

V+A302 bừng hoả
bình 9 121.01

U+7551 ®èn hoả
®iền 9 263.10

U+70AA ®ốt hoả
®ốt 9 280.04

V+A303 dong hoả
®ồng 9 242.06

V+A304 kho hoả
khó 9 396.04

V+A305 lập hoả
lập 9 427.04

V+A306 mò hoả
mậu 9 486.06

U+70A5 phụt hoả
phật 9 616.04

U+709F rán hoả
®án 9 635.06

V+A307 sấy hoả
sĩ 9 675.04

U+70B6 trèm hoả
chiêm 9 780.05
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A308 cháy hoả
chí 10 188.06

V+A309 lùi hoả
lỗi 10 453.03

V+A30A ngút hoả
ngút 10 558.03

V+A30B nhúm hoả
nhậm 10 588.07

U+70E3 tro hoả
hôi 10 785.07

V+A30C chườm hoả
trầm 11 220.13

V+A30D giãi hoả
trãi 11 307.09

U+7113 hầm hoả
hàm 11 340.10

V+A30E héo hoả
hiếu 11 345.06

U+7112 lửa hoả
lữ 11 457.06

U+70F8 mồi hoả
mỗi 11 492.03

V+A30F se hoả
xa 11 675.09

U+711D hun hoả
hôn 12 368.08

U+713E nám hoả
niệm 12 506.01

V+A310 ngời hoả
ngại 12 555.03

V+A311 phỏng hoả
phóng 12 612.01

V+A312 rực hoả
trực 12 661.06

U+7120 sốt hoả
tốt 12 686.01

U+7129 vằng hoả
bằng 12 815.02

U+714F bức hoả
bức 13 150.03

V+A313 dãi hoả
®ãi 13 223.10

V+A314 dụt hoả
®ột 13 248.03

V+A315 khét hoả
khiết 13 392.02

V+A316 luộc hoả
lục 13 454.11

U+7168 oi hoả
uý 13 594.01

V+A317 phới hoả
phái 13 614.01

V+A318 rậng hoả
lang 13 642.02

V+A319 um hoả
âm 13 801.04

V+A31A ®oành hoả
®ình 14 274.06

V+A31B hây hoả
hải 14 343.05

V+A31C khói hoả
khối 14 400.07

V+A31D ngốt hoả
ngột 14 553.08

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A31E nhội hoả
®ội 14 584.02

V+A31F rát hoả
lật 14 638.10

V+A320 rang hoả
lãng 14 635.09

V+A321 chong hoả
chung 15 206.02

V+A322 loà hoả
loa 15 440.03

V+A323 mờ hoả
ma 15 494.07

V+A324 nực hoả
nặc 15 527.07

V+A325 phấp hoả
chấp 15 606.06

V+A326 rạng hoả
dạng 15 225.08

V+A327 tắt hoả
tất 15 704.03

U+71A3 thui hoả
thôi 15 763.08

V+A328 tỏ hoả
tố 15 716.12

U+71A8 ủi hoả
uỷ 15 801.03

U+71C9 ®un hoả
®ôn 16 284.10

V+A329 hơ hoả
hi 16 362.07

V+A32A thắp hoả
®áp 16 740.11

U+71B7 tưng hoả
tăng 16 731.14

U+71F0 áy hoả
ái 17 108.06

V+A32B hâm hoả
hâm 17 340.06

V+A32C nấu hoả
náo 17 512.05

V+A32D ngòi hoả
ngôi 17 549.01

U+71F6 nóng hoả
nông 17 521.05

V+A32E rim hoả
liêm 17 648.08

V+A32F soi hoả
lôi 17 682.04

U+7201 rám hoả
lam 18 635.02

V+A330 bùng hoả
bồng 19 146.08

V+A331 lói hoả
lỗi 19 443.01

V+A332 rõ hoả
lỗ 19 650.01

V+A333 sém hoả
kiếm 19 676.06

V+A334 ®uốc hoả
®ốc 20 286.02

V+A335 hửng hoả
hưng 20 372.03

V+A336 lốm hoả
lãm 20 447.03
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A337 nhùi hoả
®ồi 20 588.05

U+7219 nháng hoả
nhượng 21 565.13

V+A338 bén hoả
biến 25 125.05

V+A339 nến hoả
nẵng 25 516.04

V+A33A móng trảo
mông 17 490.01

V+A33B bánh phiến
bính 9 115.06

V+A33C múi phiến
mỗi 11 498.08

V+A33D mảnh phiến
mạnh 12 469.01

V+A33E phướn phiến
phiên 16 616.07

U+73A1 ngà nha
ngọc 9 529.04

V+A33F bê ngưu
bi 11 127.10

V+A340 bò ngưu
bồ 11 134.09

V+A341 ngàu ngưu
xích 11 533.08

V+A342 chăn ngưu
chân 14 189.04

V+A343 trâu ngưu
lâu 15 779.01

U+72A0 nghé ngưu
nghĩa 17 539.02

V+A344 săn khuyển
sơn 6 671.11

V+A345 tử khuyển
tử 6 730.13

U+72D4 nai khuyển
ni 8 505.03

V+A346 nhím khuyển
nhiễm 8 578.12

V+A347 chó khuyển
chu 9 203.03

V+A348 chồn khuyển
tồn 9 208.05

V+A349 hươu khuyển
hưu 9 373.05

V+A34A cáo khuyển
cáo 10 156.01

V+A34B hùm khuyển
hàm 10 368.06

V+A34C lợn khuyển
lận 10 451.01

V+A34D mường khuyển
mang 10 502.06

U+7309 cầy khuyển
kỳ 11 163.12

U+731B mãnh khuyển
mạnh 11 469.03

V+A34E ®ười khuyển
®ài 12 288.06

V+A34F gấu khuyển
cấu 13 301.01

V+A350 hoẵng khuyển
hoang 13 354.09

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A351 khỉ khuyển
khởi 13 394.01

V+A352 mãn khuyển
mãn 14 467.05

V+A353 muông khuyển
muôn 14 500.07

V+A354 ngáo khuyển
ngạo 15 533.02

V+A355 qué khuyển
quý 15 626.09

V+A356 voi khuyển
vi 15 826.04

V+A357 dữ khuyển
dữ 17 249.01

U+7370 nanh khuyển
ninh 17 507.01

U+737A rái khuyển
lại 19 634.09

V+A358 heo khuyển
hiêu 24 345.04

V+A359 sang cự
lang 13 667.04

V+A35A giầu cự
trào 16 314.03

V+A35B to cự
tô 20 716.09

V+A35C vòm ®ồn
phàm 7 826.09

V+A35D nay kim
ni 9 508.07

V+A35E sáu lục
lão 10 670.07

V+A35F lăm ngũ
lâm 12 422.06

V+A360 năm ngũ
nam 13 509.08

V+A361 chia phân
chi 8 199.01

V+A362 trở phản
lữ 11 791.08

V+A363 chồng phu
trùng 13 208.09

V+A364 lên thăng
liên 15 433.08

V+A365 ít thiếu
ất 5 375.06

V+A366 nhí thiếu
nhi 10 577.06

V+A367 trẻ thiếu
lễ 10 779.12

V+A368 hoằn thiếu
hoàn 12 354.07

V+A369 tẹo thiếu
tạo 15 708.10

V+A36A giời thiên
thượng 7 321.03

V+A36B giữa trung
trữ 9 323.07

V+A36C trong trung
long 20 787.02

V+A36D ngoéo tử
nghiêu 16 548.04

V+A36E chớ vật
chư 20 210.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+722B làm vi
- 4 416.12

V+A36F vua vương
bố 9 832.10

V+A370 thước xích
thác 10 769.01

V+A371 ®o xích
®ô 14 272.05

V+A372 gang xích
cương 14 296.05

U+741C trai ngọc
lai 11 772.06

V+A373 gáo ngoã
cáo 12 296.10

V+A374 ấm ngoã
âm 14 109.05

V+A375 ang ngoã
áng 15 106.16

V+A376 be ngoã
bi 17 123.10

V+A377 ngói ngoã
ngôi 17 549.03

V+A378 âu ngoã
âu 18 110.10

V+A379 lọ ngoã
lộ 18 439.10

V+A37A ®ẻ sinh
dể 12 263.05

V+A37B ®au nạch
®ao 7 256.11

V+A37C ghẻ nạch
kỷ 7 302.06

U+7597 lểu nạch
liễu 7 434.11

V+A37D nhức nạch
dặc 8 249.10

V+A37E sởi nạch
sĩ 8 687.04

V+A37F võ nạch
vu 8 825.12

V+A380 bón nạch
bản 10 137.01

V+A381 cùi nạch
cô 10 175.11

U+75B8 ®ớn nạch
®án 10 281.12

V+A382 ho nạch
hồ 10 350.12

V+A383 kheo nạch
khâu 10 391.04

U+75C0 khú nạch
cú 10 403.01

V+A384 rù nạch
do 10 656.10

V+A385 chau nạch
châu 11 187.09

V+A386 chồn nạch
tồn 11 208.04

V+A387 kiết nạch
cát 11 409.10

V+A388 nhăn nạch
nhân 11 570.05

V+A389 tấy nạch
tây 11 707.08

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A38A dại nạch
duệ 12 224.03

V+A38B guộc nạch
cục 12 329.09

V+A38C mâng nạch
mang 12 475.05

V+A38D mỏi nạch
mỗi 12 488.01

V+A38E ®iếc nạch
®ích 13 268.12

V+A38F gầy nạch
kỳ 13 301.05

V+A390 loét nạch
loát 13 442.06

V+A391 mòn nạch
môn 13 488.07

V+A392 nhom nạch
nham 13 581.03

U+75FF oải nạch
uỷ 13 592.11

V+A393 phờ nạch
pha 13 613.04

V+A394 sưng nạch
lăng 13 693.08

V+A395 bướu nạch
biểu 14 133.02

V+A396 hầu nạch
hậu 14 342.08

V+A397 hoen nạch
huyên 14 355.11

V+A398 nhọt nạch
®ột 14 583.02

U+7616 ốm nạch
âm 14 597.04

V+A399 quặn nạch
quận 14 623.02

V+A39A hem nạch
kiêm 15 344.04

V+A39B hen nạch
hiên 15 344.07

V+A39C nhọc nạch
nhục 15 580.08

V+A39D buốt nạch
bút 17 148.08

V+A39E mụn nạch
muộn 17 499.06

V+A39F nhèn nạch
nhiên 17 575.10

V+A3A0 cúm nạch
cấm 18 176.11

U+765C ®ẹn nạch
®iện 18 263.12

V+A3A1 hom nạch
hâm 18 356.09

V+A3A2 hủi nạch
huỷ 18 368.02

V+A3A3 toi nạch
toái 18 719.02

V+A3A4 ngứa nạch
ngữ 19 559.10

V+A3A5 nhó nạch
nho 19 580.01

V+A3A6 nhối nạch
®ối 19 584.01
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A3A7 thượt nạch
lạt 19 770.05

V+A3A8 mệt nạch
miệt 20 481.06

V+A3A9 lếch nạch
lịch 21 433.06

V+A3AA rôm nạch
lam 23 653.07

V+A3AB ben nạch
biên 24 125.02

V+A3AC hếu bạch
hiếu 12 347.07

V+A3AD trắng bạch
trang 12 778.01

V+A3AE hớ bạch
hứa 16 363.02

V+A3AF trống bì
lộng 12 790.11

V+A3B0 vỏ bì
bô 12 825.07

V+A3B1 nhấp mục
nhập 7 573.06

V+A3B2 mập mục
cập 9 475.07

V+A3B3 ngó mục
ngọ 9 544.05

V+A3B4 ngơm mục
ngâm 9 555.06

V+A3B5 nhơn mục
nhân 9 586.03

U+7708 xẩm mục
chẩm 9 841.09

U+7723 chợt mục
chật 10 211.04

V+A3B6 chột mục
truật 10 209.06

U+771C mắt mục
mạt 10 473.07

V+A3B7 mù mục
mậu 10 496.07

V+A3B8 nháy mục
nhĩ 10 569.02

V+A3B9 nhớn mục
®án 10 586.07

V+A3BA xem mục
chiêm 10 843.01

V+A3BB chau mục
châu 11 187.07

V+A3BC chợp mục
chấp 11 211.03

V+A3BD hòng mục
hồng 11 357.08

V+A3BE liếc mục
liệt 11 435.15

V+A3BF ngớp mục
ngập 11 555.08

V+A3C0 nhác mục
các 11 563.02

V+A3C1 nhằm mục
nhâm 11 569.08

V+A3C2 nhơ mục
như 11 585.05

V+A3C3 quáng mục
quang 11 619.09

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A3C4 dấu mục
dậu 12 231.11

V+A3C5 lé mục
lý 12 429.06

V+A3C6 nhìn mục
nhẫn 12 578.13

V+A3C7 quàu mục
cầu 12 621.06

V+A3C8 trố mục
trụ 12 788.07

V+A3C9 him mục
kim 13 350.01

V+A3CA ngái mục
ngại 13 530.09

V+A3CB nghểnh mục
nghênh 13 541.01

V+A3CC nhốn mục
®ộn 13 584.05

U+7778 mí mục
mi 14 482.03

V+A3CD ngác mục
ngạc 14 529.08

V+A3CE ngấp mục
cấp 14 537.05

V+A3CF ngước mục
ngược 14 560.09

V+A3D0 nhòm mục
xuyên 14 581.04

V+A3D1 nom mục
nam 14 520.05

V+A3D2 coi mục
côi 15 165.08

V+A3D3 dòm mục
diễm 15 241.09

V+A3D4 háy mục
hải 15 338.10

V+A3D5 lét mục
liệt 15 432.07

V+A3D6 ®ui mục
®ôi 16 284.01

V+A3D7 ghé mục
ký 16 302.03

V+A3D8 loà mục
loa 16 440.04

V+A3D9 mờ mục
ma 16 494.06

V+A3DA nguýt mục
quyết 16 559.04

V+A3DB quắc mục
quốc 16 622.01

V+A3DC trợn mục
triển 16 792.08

V+A3DD trộm mục
®ạo 16 789.08

V+A3DE gườm mục
cầm 17 330.08

V+A3DF tré mục
tri 17 779.10

V+A3E0 lem mục
liêm 18 430.02

V+A3E1 ngắm mục
cấm 18 534.05

V+A3E2 lấm mục
lẫm 19 425.06
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A3E3 ngươi mục
nghi 19 560.10

V+A3E4 khoé mục
khoá 20 399.10

V+A3E5 ló mục
lỗ 20 439.08

U+77CC quạng mục
quảng 20 620.02

V+A3E6 hiếng mục
hiến 21 349.01

U+77D1 lờ mục
lô 21 448.10

V+A3E7 lom mục
lam 23 443.04

V+A3E8 tên thỉ
tiên 11 710.09

V+A3E9 dĩa thạch
dĩ 8 236.12

V+A3EA chai thạch
chi 9 184.01

V+A3EB ®e thạch
®ê 9 263.01

V+A3EC sinh thạch
sinh 10 680.04

V+A3ED ®á thạch
®a 11 252.07

V+A3EE ®ĩa thạch
®ịa 11 268.05

V+A3EF ì thạch
y 11 374.02

U+784C ngắc thạch
các 11 534.02

V+A3F0 sành thạch
thành 11 668.01

V+A3F1 bể thạch
bỉ 13 128.02

U+788D ngại thạch
ngại 13 531.01

V+A3F2 vôi thạch
bôi 14 828.08

U+78D4 kẹt thạch
kiệt 15 383.01

V+A3F3 mài thạch
mai 15 466.03

V+A3F4 chởm thạch
trảm 16 210.07

V+A3F5 gồ thạch
khu 16 326.06

V+A3F6 cuội thạch
cối 17 178.07

U+78FE sạn thạch
®ạn 17 666.13

V+A3F7 gạch thạch
kịch 20 295.03

V+A3F8 ghề thạch
kê 20 303.06

V+A3F9 quánh thạch
oánh 20 620.07

V+A3FA sỏi thạch
lỗi 20 682.08

V+A3FB chén thạch
chiến 21 195.05

V+A3FC bến thạch
biến 26 128.10

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A3FD nặng thạch
nẵng 26 510.06

V+A3FE chợ thị
trợ 12 210.04

V+A3FF cấy hoà
cái 9 163.14

U+79E5 chiêm hoà
chiêm 10 200.01

U+79F8 gặt hoà
cát 11 298.09

U+79F7 gié hoà
chí 11 315.03

V+A400 thóc hoà
thúc 11 754.10

V+A401 ngô hoà
ngô 12 551.07

V+A402 bắp hoà
búp 13 119.04

V+A403 trấu hoà
tấu 14 779.03

V+A404 má hoà
mã 15 463.07

V+A405 vựa hoà
bị 15 835.05

V+A406 mạ hoà
ma 16 464.06

V+A407 mấm hoà
mảm 16 474.03

V+A408 vừng hoà
vựng 18 835.08

U+7A6D lúa hoà
lỗ 20 452.01

V+A409 núp huyệt
nạp 15 526.05

V+A40A hoắm huyệt
hám 21 354.06

V+A40B ngất lập
ngật 8 537.08

V+A40C dựng lập
dựng 10 250.05

U+59C5 nửa bán
nữ 8 526.10

V+A40D rưỡi bán
lễ 11 662.03

V+A40E lưng bán
lăng 13 458.01

V+A40F ngay chính
nghi 13 533.09

V+A410 thẳng chính
thắng 13 740.09

V+A411 giêng chính
trinh 14 316.07

V+A412 ghe chu
cơ 19 302.02

V+A413 xưa cổ
sơ 12 859.01

V+A414 lớn cự
lãng 15 450.07

V+A415 thay ®ại
thai 10 738.06

V+A416 lấy dĩ
lễ 11 428.05

V+A417 bởi do
bãi 20 142.04
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A418 khạng khạng
- 5 386.09

V+A419 khệnh khệnh
- 5 393.03

V+A41A ®i khứ
®a 11 267.11

V+A41B trẩy khứ
lễ 11 779.06

V+A41C bỏ khứ
bổ 12 135.03

V+A41D vía phách
vĩ 12 822.14

V+A41E sống sống
lộng 12 685.08

V+A41F ắt tất
ất 6 108.11

V+A420 vả thả
vĩ 12 807.08

V+A421 ®ời thế
®ại 10 281.03

V+A422 bốn tứ
bản 10 140.01

V+A423 tư tứ
tư 10 729.16

V+A424 gương ty
khương 15 331.01

V+A425 chưa vị
chư 14 218.04

V+A426 chửa vị
chư 21 218.09

V+A427 ra xuất
la 24 633.01

V+A428 bè trúc
bì 11 124.01

U+7B18 chòm trúc
chiêm 11 205.07

V+A429 giỏ trúc
chủ 11 318.02

V+A42A khau trúc
khâu 11 387.08

U+7B2F nò trúc
nô 11 519.05

V+A42B bương trúc
bang 12 151.04

V+A42C dằm trúc
tiêm 12 228.01

V+A42D măng trúc
mang 12 473.02

V+A42E mấu trúc
mâu 12 476.05

V+A42F bu trúc
bô 13 143.08

V+A430 ®ũa trúc
®ỗ 13 283.04

U+7B65 rá trúc
lã 13 633.06

V+A431 thẻ trúc
thể 13 744.07

V+A432 tráp trúc
hạp 13 776.03

V+A433 vỉ trúc
vĩ 13 822.06

V+A434 ®ó trúc
®ố 14 273.02

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A435 mành trúc
minh 14 468.10

V+A436 mui trúc
mai 14 498.04

V+A437 cót trúc
cốt 15 168.04

V+A438 ®ốt trúc
®ột 15 280.07

U+7BB4 giăm trúc
giảm 15 311.02

V+A439 kè trúc
kế 15 379.02

V+A43A nơm trúc
nam 15 524.05

V+A43B rế trúc
®ế 15 645.05

V+A43C thúng trúc
thống 15 765.01

V+A43D tơi trúc
tai 15 724.05

V+A43E trúm trúc
trạm 15 794.03

V+A43F ghi trúc
ký 16 304.07

V+A440 nắp trúc
nạp 16 510.08

V+A441 nôi trúc
noa 16 521.10

V+A442 chông trúc
chung 17 208.08

V+A443 lược trúc
lược 17 459.02

U+7C26 ®ăng trúc
®ăng 18 258.11

V+A444 gầu trúc
cao 18 300.08

V+A445 khay trúc
khai 18 387.10

U+7C1C thang trúc
thang 18 736.03

V+A446 chiếu trúc
chiếu 19 201.07

V+A447 chõng trúc
chủng 19 206.09

V+A448 hom trúc
hâm 19 356.10

V+A449 lạt trúc
lạt 19 420.10

V+A44A nong trúc
nông 19 521.02

V+A44B mủng trúc
mộng 20 499.09

V+A44C nón trúc
nộn 20 520.09

V+A44D rổ trúc
lỗ 21 652.10

U+7C5A lờ trúc
lô 22 449.01

U+7C63 tràn trúc
lan 22 773.10

V+A44E bả mễ
ba 10 111.08

V+A44F tấm mễ
tâm 10 704.10
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical
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U+7C83 tẻ mễ
tỉ 10 707.13

V+A450 bánh mễ
bính 11 115.08

V+A451 cháo mễ
chiếu 11 186.06

U+7CA1 ®òng mễ
®ồng 12 276.04

V+A452 bột mễ
bột 13 141.03

V+A453 bổi mễ
bối 13 139.11

V+A454 gạo mễ
cáo 13 297.03

V+A455 sền mễ
trình 13 677.08

V+A456 thính mễ
sính 13 751.12

V+A457 xôi mễ
xuy 13 853.02

V+A458 oản mễ
uyển 14 593.04

V+A459 mẻ mễ
mỹ 15 478.03

U+7CC6 miến mễ
miến 15 483.05

V+A45A bún mễ
bốn 16 146.02

V+A45B chè mễ
trà 16 193.11

V+A45C khê mễ
khê 16 392.04

V+A45D nếp mễ
nạp 16 516.08

V+A45E kẹo mễ
kiệu 17 382.04

V+A45F ú mễ
ố 18 799.06

V+A460 cám mễ
cảm 19 154.05

V+A461 cốm mễ
cấm 19 170.04

V+A462 ®úc mễ
®ốc 22 283.09

V+A463 nái mịch
nãi 8 505.06

V+A464 chài mịch
tài 9 184.02

V+A465 bền mịch
biện 10 128.09

V+A466 chẻ mịch
chỉ 10 194.04

V+A467 vít mịch
viết 10 824.07

V+A468 vương mịch
vương 10 836.03

V+A469 bủa mịch
bố 11 144.05

V+A46A chão mịch
xảo 11 186.09

V+A46B ®ứt mịch
®át 11 289.10

V+A46C dò mịch
do 11 240.02

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A46D khâu mịch
khâu 11 390.02

V+A46E nỉ mịch
ni 11 517.04

V+A46F sợi mịch
sĩ 11 687.03

U+7D29 thắt mịch
thất 11 740.12

V+A470 dai mịch
di 12 223.04

V+A471 luột mịch
luật 12 456.01

V+A472 nhợ mịch
như 12 586.01

V+A473 nơ mịch
na 12 523.06

U+7D56 quang mịch
quang 12 619.05

V+A474 riết mịch
liệt 12 648.05

U+7D69 thêu mịch
thiêu 12 747.02

V+A475 vòng mịch
vọng 12 827.03

V+A476 chằng mịch
trường 13 190.01

V+A477 chuỗi mịch
quán 13 215.05

V+A478 cửi mịch
cải 13 181.06

V+A479 giềng mịch
trình 13 317.02

V+A47A lưới mịch
lý 13 459.05

V+A47B mối mịch
mỗi 13 492.06

U+7D8F nối mịch
nỗi 13 522.01

V+A47C ràng mịch
sàng 13 636.01

V+A47D vải mịch
vĩ 13 809.10

V+A47E go mịch
cô 14 324.03

V+A47F mạng mịch
mạng 14 468.05

V+A480 món mịch
môn 14 488.10

V+A481 nịt mịch
niết 14 518.11

U+7DC6 rợ mịch
dị 14 655.09

V+A482 the mịch
thi 15 744.01

U+7E0E gút mịch
cốt 16 329.10

V+A483 lượt mịch
liệt 16 461.09

V+A484 mã mịch
mã 16 464.03

U+7E10 sô mịch
sô 16 684.04

V+A485 dải mịch
®ái 17 223.09
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U+7E3A len mịch
liên 17 430.08

U+7E38 mắc mịch
mạc 17 472.04

V+A486 nút mịch
nột 17 526.06

V+A487 quắn mịch
quán 17 622.10

V+A488 nhẳng mịch
®ẳng 18 571.06

V+A489 thùa mịch
thù 18 762.04

U+7E53 tói mịch
tối 18 719.05

V+A48A vợt mịch
việt 18 831.09

V+A48B dệt mịch
diệt 19 235.07

U+7E6A gói mịch
cối 19 325.04

V+A48C mùng mịch
mông 19 499.08

V+A48D néo mịch
niểu 19 514.04

U+7E80 buộc mịch
bộc 20 147.02

V+A48E ®ũi mịch
®ối 20 284.05

V+A48F lĩnh mịch
lĩnh 20 438.10

V+A490 rối mịch
lỗi 21 653.04

V+A491 chùng mịch
chung 23 214.06

U+7E99 là mịch
la 25 414.05

V+A492 nhàu mịch
nhiêu 26 568.06

U+7FCE liệng vũ
lịnh 11 437.01

V+A493 cánh vũ
canh 13 155.12

V+A494 lượn vũ
lượng 14 460.06

V+A495 lông vũ
long 22 447.08

V+A496 già lão
trà 16 305.06

V+A497 khụ lão
khu 17 403.02

V+A498 lụ lão
lộ 19 451.09

V+A499 mà nhi
ma 17 463.04

U+8040 giấc nhĩ
dặc 10 312.05

V+A49A vểnh nhĩ
vĩnh 11 821.02

V+A49B nghe nhĩ
nghi 14 538.10

V+A49C tai nhĩ
tư 15 698.01

V+A49D lắng nhĩ
lãng 17 423.08

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A49E lỏm nhĩ
trảm 17 443.07

U+8019 bừa lỗi
ba 10 149.06

V+A49F cầy lỗi
kỳ 14 163.11

V+A4A0 vóc nhục
bốc 6 826.01

V+A4A1 sườn nhục
sơn 7 694.02

V+A4A2 mọc nhục
mộc 8 487.07

V+A4A3 phỡn nhục
phản 8 614.03

V+A4A4 tim nhục
tâm 8 714.11

V+A4A5 chạo nhục
triệu 9 187.02

U+80E3 dạ nhục
®ã 9 222.09

V+A4A6 mập nhục
phạp 9 475.06

U+80D2 nây nhục
nay 9 512.07

V+A4A7 sấp nhục
lập 9 673.10

U+80C2 thăn nhục
thân 9 740.01

V+A4A8 tóp nhục
táp 9 720.08

U+80F3 cặc nhục
các 10 159.03

V+A4A9 da nhục
®a 10 222.01

V+A4AA ®éo nhục
®iếu 10 264.05

V+A4AB gật nhục
cật 10 300.04

V+A4AC ruột nhục
duật 10 660.05

V+A4AD tái nhục
tái 10 698.07

U+80FA ươn nhục
an 10 805.06

V+A4AE bét nhục
biệt 11 127.06

V+A4AF bênh nhục
binh 11 129.05

V+A4B0 nục nhục
nữu 11 525.03

V+A4B1 phị nhục
phệ 11 609.11

U+813F béo nhục
biểu 12 126.05

V+A4B2 bọng nhục
phụng 12 138.02

V+A4B3 ®ít nhục
®ích 12 271.13

V+A4B4 phễn nhục
phẫn 12 608.10

V+A4B5 thịt nhục
thiệt 12 752.04

V+A4B6 mẩy nhục
mỹ 13 477.05
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U+8169 nem nhục
nam 13 513.07

V+A4B7 nghén nhục
ngạn 13 539.04

V+A4B8 ngực nhục
ngược 13 560.02

V+A4B9 nhót nhục
®ột 13 582.10

U+815B óc nhục
ốc 13 593.07

V+A4BA còm nhục
cam 14 166.08

V+A4BB gây nhục
cai 14 301.03

V+A4BC má nhục
mã 14 463.05

V+A4BD mề nhục
mê 14 480.04

V+A4BE ỏng nhục
ông 14 595.01

V+A4BF bệu nhục
biễu 15 130.03

V+A4C0 bòi nhục
bồi 15 136.02

V+A4C1 giái nhục
®ái 15 307.01

V+A4C2 lồn nhục
lôn 15 447.05

V+A4C3 mầm nhục
mảm 15 474.02

V+A4C4 nạc nhục
nặc 15 505.01

V+A4C5 nhờn nhục
nhàn 16 586.04

V+A4C6 phét nhục
phiệt 16 607.09

V+A4C7 ú nhục
ố 16 799.07

V+A4C8 bầm nhục
bẩm 17 119.12

V+A4C9 cằm nhục
cầm 17 159.06

V+A4CA chũn nhục
chuẩn 17 214.03

U+81BE gỏi nhục
cối 17 325.06

V+A4CB mông nhục
mông 17 493.04

U+81BF nọng nhục
nông 17 521.03

V+A4CC rốn nhục
®ốn 17 653.09

V+A4CD buồi nhục
bùi 18 147.06

V+A4CE nấng nhục
nẵng 25 511.08

V+A4CF nứng nhục
nang 26 527.09

V+A4D0 chữ tự
trữ 11 218.02

V+A4D1 ®ến chí
®iển 14 267.02

V+A4D2 lưỡi thiệt
lại 12 459.06

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A4D3 liếm thiệt
liêm 19 436.05

V+A4D4 khoang chu
quang 12 398.07

V+A4D5 son chu
lôn 14 683.03

V+A4D6 xuồng chu
trọng 15 857.09

U+825A tàu chu
tào 17 702.02

V+A4D7 bợt sắc
bạt 11 143.06

U+827A ớt thảo
ất 5 600.06

U+827F nẩy thảo
nãi 6 512.11

V+A4D8 ngót thảo
ngột 7 551.01

V+A4D9 nở thảo
nữ 7 523.08

U+82A3 búp thảo
bất 8 149.01

V+A4DA ngâu thảo
ngưu 8 538.03

V+A4DB ngò thảo
ngọ 8 544.04

U+82ED ấu thảo
ấu 9 110.12

U+82DD bấc thảo
bắc 9 119.10

U+8304 nhà thảo
gia 9 562.03

V+A4DC nu thảo
nô 9 524.08

U+82F2 rạ thảo
sạ 9 633.11

U+82D9 rợp thảo
lập 9 656.06

V+A4DD trổ thảo
chủ 9 788.09

V+A4DE túp thảo
táp 9 728.07

V+A4DF húng thảo
hung 10 369.03

V+A4E0 nen thảo
niên 10 513.09

V+A4E1 ngọn thảo
nguyễn 10 550.02

V+A4E2 nưa thảo
na 10 526.08

U+8351 rì thảo
di 10 646.10

U+8326 thuốc thảo
thúc 10 765.06

V+A4E3 cải thảo
cải 11 153.11

V+A4E4 ®ay thảo
®ê 11 256.13

U+83B0 khúm thảo
khảm 11 404.05

V+A4E5 lau thảo
lao 11 420.11

U+83FB lùm thảo
lâm 12 453.07
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U+83DB môn thảo
môn 12 493.02

U+83CD nấm thảo
niệm 12 511.02

V+A4E6 nhài thảo
nhai 12 563.07

V+A4E7 sả thảo
sử 12 664.06

V+A4E8 tranh thảo
tranh 12 774.07

U+83D5 trun thảo
lôn 12 794.04

U+847B bông thảo
phong 13 140.05

U+843E giềng thảo
doanh 13 317.01

U+842B hảng thảo
hương 13 336.06

V+A4E9 hẹ thảo
hệ 13 344.03

V+A4EA ké thảo
kế 13 379.05

U+8447 nhú thảo
nhu 13 587.05

U+8456 nhút thảo
®ột 13 589.07

V+A4EB nụ thảo
nộ 13 524.09

V+A4EC ráy thảo
sái 13 639.04

U+8429 tho thảo
thu 13 752.07

U+852D ấm thảo
âm 14 109.02

U+84D3 bụi thảo
bội 14 145.05

U+84A3 dừa thảo
từ 14 323.06

U+84D0 nóc thảo
nậu 14 519.09

U+84C3 sấu thảo
sấu 14 674.10

V+A4ED bụi thảo
bụi 15 145.06

V+A4EE mầm thảo
mảm 15 474.01

V+A4EF sắn thảo
sản 15 671.13

V+A4F0 thơm thảo
tham 15 760.06

V+A4F1 ®ắng thảo
®ăng 16 259.03

U+854E kiệu thảo
kiều 16 410.06

V+A4F2 lều thảo
liêu 16 434.08

V+A4F3 úa thảo
ố 16 800.03

U+858F é thảo
ý 17 290.04

U+8595 rơm thảo
liêm 17 656.02

V+A4F4 sắng thảo
xưng 17 672.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A4F5 gồi thảo
côi 18 326.09

V+A4F6 non thảo
nộn 18 520.06

V+A4F7 rú thảo
lũ 18 657.01

V+A4F8 ghém thảo
kiếm 19 302.08

V+A4F9 giền thảo
triền 19 316.06

U+85EA sú thảo
sổ 19 688.03

U+8622 lùng thảo
long 20 454.06

V+A4FA bèo thảo
biều 21 126.04

V+A4FB mo thảo
mô 22 486.04

V+A4FC ngồng thảo
ngóng 22 553.05

U+863F lá thảo
la 23 414.08

U+8676 vò trùng
vu 9 825.01

V+A4FD bướm trùng
biếm 10 151.03

V+A4FE cáy trùng
cái 10 158.10

U+86A7 nhái trùng
giới 10 563.08

U+8693 rận trùng
dẫn 10 230.07

V+A4FF trùn trùng
®ồn 10 794.05

V+A500 vắt trùng
vật 10 815.07

U+86AB bâu trùng
bao 11 121.09

V+A501 chão trùng
xảo 11 186.10

U+FA21 sên trùng
sinh 11 677.07

V+A502 chấu trùng
châu 12 192.14

U+86ED chấy trùng
chí 12 193.07

V+A503 chuồn trùng
tồn 12 215.06

V+A504 dòi trùng
lỗi 12 241.04

U+86E6 dơi trùng
di 12 245.02

V+A505 riêu trùng
diêu 12 648.06

V+A506 trút trùng
luật 12 795.08

V+A507 cóc trùng
cốc 13 165.06

V+A508 cuống trùng
cuống 13 179.07

V+A509 ghẹ trùng
kỵ 13 302.07

V+A50A giời trùng
trời 13 321.04
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Code Nôm Quốc ngữ
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V+A50B he trùng
hi 13 343.07

U+8706 kiến trùng
kiến 13 408.09

V+A50C lằn trùng
lận 13 423.01

V+A50D mang trùng
mang 13 467.10

V+A50E mối trùng
mỗi 13 492.07

U+86F9 nhộng trùng
dũng 13 584.09

V+A50F ộp trùng
ấp 13 598.02

V+A510 thằn trùng
thôn 13 740.02

V+A511 bọ trùng
bộ 14 135.09

V+A512 cua trùng
cô 14 175.04

V+A513 ®ỉa trùng
®ề 14 268.04

V+A514 lằng trùng
lăng 14 423.05

V+A515 ngài trùng
ngại 14 530.06

V+A516 rầy trùng
lai 14 643.01

V+A517 vẹm trùng
viêm 14 819.01

V+A518 dế trùng
®ế 15 235.02

U+8763 du trùng
du 15 245.10

U+8752 nhện trùng
diện 15 577.02

V+A519 ốc trùng
ốc 15 596.09

V+A51A cào trùng
cao 16 156.08

U+87A0 ếch trùng
ích 16 293.01

V+A51B nhúc trùng
nhục 16 587.12

V+A51C rết trùng
liệt 16 646.02

V+A51D sò trùng
sô 16 681.03

V+A51E ®iu trùng
®iều 17 272.03

V+A51F ngao trùng
ngao 17 532.10

V+A520 chàng trùng
chàng 18 185.05

V+A521 giun trùng
®ôn 18 322.09

U+87DF liu trùng
liêu 18 438.12

U+87E1 ve trùng
vi 18 818.03

U+8813 mòng trùng
mông 19 489.07

V+A522 rùa trùng
lộ 19 657.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A523 mèn trùng
miên 20 479.02

V+A524 ngoé trùng
nguỵ 20 547.10

V+A525 bậu trùng
bạo 21 122.06

U+881B mọt trùng
miệt 21 490.08

V+A526 hến trùng
hiến 22 346.10

V+A527 luồng trùng
long 22 455.07

U+882C rồng trùng
long 22 654.07

V+A528 trai trùng
trai 23 772.07

V+A529 rạm trùng
lam 24 635.03

V+A52A sam trùng
sam 24 666.02

V+A52B máu huyết
mão 11 471.05

V+A52C mủ huyết
mỗ 15 496.09

U+884A mét huyết
miệt 21 480.01

V+A52D ®ùm y
®am 10 284.06

U+88AB bị y
bì 11 131.01

U+8891 chéo y
chiếu 11 195.10

V+A52E lúp y
lập 11 456.02

U+888F tã y
tả 11 696.10

U+88A9 xiêm y
chiêm 11 847.01

V+A52F lốt y
luật 12 448.06

V+A530 truồng y
trùng 12 795.04

V+A531 váy y
vĩ 13 813.05

V+A532 ®ụp y
®ạp 14 286.10

V+A533 may y
mai 14 471.07

V+A534 nệm y
niệm 14 515.10

V+A535 vạt y
bạt 14 812.11

V+A536 chăn y
chân 16 189.02

V+A537 mớ y
mã 16 494.09

V+A538 viền y
viên 16 823.07

V+A539 xống y
cống 16 854.05

V+A53A ®ũng y
®ộng 17 285.10

V+A53B gọn y
côn 17 326.02
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U+894A túi y
tối 18 726.10

U+8958 cổi y
cối 19 169.12

V+A53C toạc y
hoạch 20 717.08

V+A53D yếm y
yếm 20 376.08

V+A53E ®ịu y
®iệu 21 272.04

V+A53F rách y
lịch 22 634.04

V+A540 trăm bách
lâm 14 777.05

V+A541 tên danh
tiên 12 710.07

V+A542 bộn ®a
bạn 13 140.04

V+A543 nhiều ®a
nhiêu 18 578.09

V+A544 lắm ®a
lẫm 19 422.07

V+A545 chồng ®ồng
trùng 15 208.10

V+A546 giỏi hảo
lỗi 21 318.03

V+A547 hùn hợp
hồn 20 368.10

V+A548 có hữu
cố 14 165.02

V+A549 ngoặt khúc
nguyệt 10 547.05

V+A54A ngúc khúc
ngốc 13 556.06

V+A54B vạy khúc
vĩ 13 813.07

V+A54C ngoèo khúc
nghiêu 18 548.03

V+A54D lạy lễ
lại 12 422.02

V+A54E thờ lễ
thừ 13 759.07

V+A54F lãi lợi
lễ 13 416.07

V+A550 ngửa ngưỡng
ngữ 21 559.13

V+A551 nghèo nguy
nghiêu 18 539.08

V+A552 năm niên
nam 15 509.07

V+A553 nhóc sung
nhục 12 580.06

V+A554 ở tại
ư 14 599.06

V+A555 hết tận
hiết 15 347.03

V+A556 nên thành
niên 12 516.02

V+A557 vẻ thái
vĩ 13 818.08

V+A558 cốn thúc
côn 15 170.10

V+A559 giữ thủ
trữ 11 323.03

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A55A trữ thủ
trữ 11 796.09

V+A55B hoắt tiêm
quát 14 354.10

V+A55C trước tiên
lược 17 797.07

V+A55D lọn toàn
lôn 14 444.01

V+A55E trọn toàn
luận 14 786.10

V+A55F thác tử
thác 12 734.07

V+A560 chết tử
chiết 13 197.09

V+A561 dia giác
di 13 236.10

U+89E1 gạc giác
các 13 295.02

U+89DF khoé giác
khuê 13 399.11

V+A562 cạnh giác
canh 14 156.04

V+A563 góc giác
cốc 14 325.02

V+A564 sừng giác
lăng 15 693.09

V+A565 kèn giác
kiền 16 380.11

V+A566 mám giác
mảm 18 466.10

V+A567 béng ngôn
bính 11 125.11

V+A568 ngoa ngôn
ngoã 12 545.05

V+A569 khoang ngôn
quang 13 398.08

V+A56A hang cốc
hương 16 335.11

V+A56B phộng ®ậu
phụng 15 613.01

V+A56C nành ®ậu
ninh 21 507.02

V+A56D ụt thỉ
ất 8 803.03

V+A56E gần bối
cận 11 299.11

V+A56F của bối
cổ 12 175.06

V+A570 biếu bối
biểu 15 132.14

V+A571 buôn bối
bôn 15 147.11

V+A572 mua bối
mô 18 497.06

V+A573 khềnh bối
khinh 21 393.01

V+A574 còng bối
cùng 22 167.06

V+A575 hường xích
hương 16 372.09

V+A576 thắm xích
thẩm 22 739.06

V+A577 ®ỏ xích
®ổ 23 273.03
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V+A578 rảo tẩu
lão 13 638.07

V+A579 chạy tẩu
trại 14 188.08

U+8DA0 rượt tẩu
trác 15 663.01

V+A57A tréo túc
liễu 8 780.11

V+A57B dãy túc
dĩ 9 227.08

U+8DBF kịp túc
cập 10 411.12

V+A57C mau túc
mao 10 471.02

V+A57D nhón túc
®ồn 10 581.09

V+A57E vết túc
viết 10 821.04

V+A57F bước túc
bắc 11 151.01

U+8DD5 chồm túc
chiêm 11 208.01

V+A580 dậng túc
dựng 11 230.09

V+A581 giẫy túc
nhĩ 11 315.02

V+A582 kheo túc
khâu 11 391.05

V+A583 lánh túc
lánh 11 419.02

V+A584 lộp túc
lập 11 448.05

V+A585 phắt túc
phất 11 605.04

V+A586 rong túc
®ông 11 652.01

V+A587 vó túc
bố 11 825.04

U+8DEE chọi túc
chí 12 205.05

U+8DE2 ®á túc
®a 12 252.08

V+A588 giạng túc
giang 12 309.07

V+A589 lùi túc
lỗi 12 453.02

V+A58A nhòng túc
nhung 12 582.05

V+A58B ríu túc
®iếu 12 649.06

V+A58C buột túc
bột 13 148.09

V+A58D cuống túc
cuống 13 179.08

V+A58E dấu túc
dậu 13 231.10

V+A58F dậy túc
duệ 13 233.08

V+A590 duỗi túc
thân 13 247.12

V+A591 lần túc
lận 13 426.04

V+A592 noi túc
nồi 13 520.02

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A593 rẽ túc
trĩ 13 315.05

V+A594 vã túc
vĩ 13 808.03

V+A595 ập túc
ấp 14 110.06

V+A596 bon túc
bôn 14 136.09

V+A597 choải túc
chải 14 204.03

V+A598 ®ủ túc
®ỗ 14 282.08

V+A599 dọc túc
dục 14 240.10

V+A59A khập túc
khấp 14 389.10

U+8E24 nhót túc
tốt 14 583.01

V+A59B trặc túc
trực 14 777.04

U+8E23 vội túc
bội 14 829.03

V+A59C cẳng túc
cảng 15 160.05

U+8E38 chậm túc
trạm 15 191.09

V+A59D nhổm túc
®iểm 15 584.04

V+A59E tọt túc
®ột 15 721.02

V+A59F xăm túc
xâm 15 840.11

V+A5A0 chà túc
trà 16 183.03

U+8E4E chân túc
chân 16 191.11

V+A5A1 chỗm túc
trẫm 16 208.02

V+A5A2 dọi túc
®ội 16 241.07

V+A5A3 ghếch túc
cách 16 304.01

V+A5A4 giò túc
®ồ 16 317.09

V+A5A5 gót túc
cốt 16 326.04

V+A5A6 lảng túc
lãng 16 418.03

V+A5A7 lết túc
liệt 16 434.05

V+A5A8 nhúc túc
nhục 16 588.01

V+A5A9 bò túc
bồ 17 134.10

V+A5AA choạc túc
trục 17 203.10

V+A5AB dạng túc
dạng 17 225.09

V+A5AC dạo túc
tạo 17 226.09

V+A5AD dận túc
dần 17 230.05

V+A5AE ®ẽo túc
®iểu 17 265.01
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V+A5AF ®ua túc
®ô 17 283.02

V+A5B0 ghé túc
ký 17 302.04

V+A5B1 giong túc
chung 17 318.07

U+8E7B kều túc
kiều 17 384.08

V+A5B2 nhảo túc
®ảo 17 567.03

U+8E62 nhích túc
®ích 17 577.10

V+A5B3 sụp túc
lạp 17 691.04

V+A5B4 xồng túc
sùng 17 854.04

V+A5B5 cúi túc
cối 18 176.01

V+A5B6 ®ùi túc
®ôi 18 284.02

V+A5B7 ®ứng túc
®ẳng 18 288.02

V+A5B8 khèo túc
kháo 18 391.07

U+8E7A nghều túc
nghiêu 18 541.04

V+A5B9 rén túc
gian 18 644.06

V+A5BA rón túc
tốn 18 651.08

U+8E7D trèo túc
liêu 18 780.10

V+A5BB ®ủng túc
®ổng 19 285.08

V+A5BC dép túc
diệp 19 234.05

V+A5BD lôi túc
lôi 19 446.05

V+A5BE quằn túc
quần 19 622.09

U+8E85 xộc túc
xúc 19 853.01

V+A5BF gác túc
các 20 294.08

V+A5C0 khiễng túc
khiển 20 395.01

V+A5C1 bải túc
bãi 21 113.05

V+A5C2 lẻn túc
liễn 21 431.03

V+A5C3 lủi túc
lỗi 21 453.04

V+A5C4 gượm túc
kiện 22 330.09

V+A5C5 rông túc
long 23 654.05

V+A5C6 nhào túc
nhiều 24 566.10

V+A5C7 lưng thân
lăng 15 457.11

V+A5C8 mình thân
mệnh 15 485.06

V+A5C9 bánh xa
bính 12 115.07

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A5CA nhẹ xa
nhĩ 13 575.01

V+A5CB cộ xa
cụ 14 168.12

V+A5CC cay tân
cai 17 158.07

U+FA24 gặp xước
cập 7 298.06

U+8FCD ®ón xước
®ồn 8 275.07

U+8FE6 dà xước
gia 9 305.08

V+A5CD chuồn xước
tồn 10 215.07

U+8FFB ®ưa xước
®a 10 287.04

V+A5CE quanh xước
quang 10 620.03

V+A5CF lùng xước
lộng 11 454.05

V+A5D0 chơi xước
chế 12 210.05

V+A5D1 chở xước
chử 13 209.11

V+A5D2 sang xước
lang 13 667.03

V+A5D3 suốt xước
suất 15 691.03

V+A5D4 ®uổi xước
®ối 18 286.07

V+A5D5 quẩn ấp
quân 14 624.07

V+A5D6 chuếnh dậu
chính 12 212.11

V+A5D7 chua dậu
chu 13 212.01

V+A5D8 giấm dậu
nhâm 13 312.10

V+A5D9 xoàng dậu
quang 13 850.02

V+A5DA choáng dậu
tửu 14 204.07

V+A5DB miệt dậu
tửu 14 484.03

V+A5DC choạng dậu
trạng 15 204.08

V+A5DD miền dậu
miên 17 483.02

V+A5DE rượu dậu
lưu 17 663.02

U+919D say dậu
sai 17 670.08

V+A5DF lẽ lý
nhĩ 12 429.12

V+A5E0 dặm lý
®ạm 15 228.03

V+A5E1 cọp báo
cập 11 168.03

V+A5E2 ngót cận
ngột 10 551.02

V+A5E3 ®áy ®ể
®ế 16 257.03

V+A5E4 dôi dư
®ôi 18 243.05
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Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical
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V+A5E5 sao hà
lao 14 668.09

V+A5E6 khà khà
- 7 392.00

V+A5E7 khề khề
- 7 392.05

V+A5E8 oái khiếu
uý 16 592.10

V+A5E9 bẫng khinh
bẵng 15 121.03

V+A5EA mười mại
thập 9 502.01

V+A5EB trai nam
lai 14 772.03

V+A5EC ngộc ngốc
ngọc 12 552.07

V+A5ED khù ngốc
khu 18 402.12

V+A5EE trứng noãn
tráng 14 797.06

V+A5EF bụi sa
bội 15 145.07

V+A5F0 chớm sơ
trấm 21 210.08

V+A5F1 thiêng thanh
linh 14 749.16

V+A5F2 thấy thể
kiến 14 743.09

V+A5F3 nuốt thôn
tốt 15 526.01

V+A5F4 ngồi toạ
ngoại 12 552.11

V+A5F5 ệch toạ
ích 17 293.02

V+A5F6 xệp toạ
lạp 18 845.05

V+A5F7 chễm toạ
diễm 21 197.04

V+A5F8 giúp trợ
chấp 13 323.02

V+A5F9 riêng tư
trinh 16 648.03

V+A5FA ngoe vĩ
nguy 13 547.09

V+A5FB ®uôi vĩ
®ôi 18 286.03

V+A5FC cuối vĩ
cối 20 178.02

V+A5FD ngôi vị
ngôi 19 552.10

U+91DF nhíp kim
nhập 10 579.04

U+9219 chìa kim
chi 12 199.02

V+A5FE chỉa kim
chỉ 12 199.04

U+9202 ®âm kim
®am 12 260.02

U+9215 nạo kim
nữu 12 507.13

U+923D búa kim
bố 13 144.06

V+A5FF chảo kim
xảo 13 186.08

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

U+922E nỉa kim
ni 13 517.07

V+A600 phập kim
phạp 13 606.07

U+923C rựa kim
sạ 13 661.05

V+A601 sã kim
sĩ 13 664.07

V+A602 chì kim
trì 14 198.04

U+9299 khoá kim
khoa 14 396.11

U+928A nhong kim
nhung 14 582.03

V+A603 vòng kim
vọng 14 827.04

U+92F2 beng kim
binh 15 125.10

V+A604 bửa kim
bĩ 15 149.08

U+92C2 mũi kim
mỗi 15 499.01

V+A605 nhẫn kim
nhẫn 15 573.04

V+A606 xích kim
xích 15 846.12

U+92E5 xiềng kim
trình 15 847.07

V+A607 cuốc kim
cúc 16 177.13

U+9344 kiềng kim
kinh 16 409.03

V+A608 mai kim
mai 16 465.09

V+A609 quay kim
quai 16 621.08

V+A60A thép kim
thiếp 16 745.07

U+9329 xuổng kim
xương 16 858.01

V+A60B kền kim
kiền 17 384.01

V+A60C lình kim
linh 17 438.06

V+A60D mỏ kim
mỗ 17 486.09

V+A60E nhụt kim
®ột 17 589.10

V+A60F băm kim
ban 18 117.12

U+93B6 cà kim
ca 18 152.07

U+93AC cào kim
cao 18 156.07

V+A610 cồng kim
cống 18 171.03

U+938C gươm kim
khiêm 18 330.06

V+A611 thìa kim
thì 18 748.12

V+A612 han kim
hán 19 335.04

U+93D7 keng kim
kiên 19 381.04
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V+A613 mạ kim
ma 19 464.07

V+A614 bay kim
bi 20 117.08

V+A615 choang kim
xoang 20 204.05

U+9412 lao kim
lao 20 419.12

U+9410 rìu kim
liêu 20 649.05

U+9404 vàng kim
hoàng 20 811.08

V+A616 bung kim
bông 21 146.05

V+A617 cùn kim
quần 21 176.14

U+943B cứa kim
cứ 21 180.13

V+A618 giũa kim
dũ 21 322.03

U+9431 kẽm kim
kiểm 21 380.08

U+9430 thau kim
thao 21 738.02

V+A619 muổng kim
mông 22 501.01

U+9445 vành kim
vinh 22 812.03

V+A61A vằm kim
bẩm 22 813.09

U+9455 chặt kim
chất 23 190.11

V+A61B ®ục kim
®ộc 23 283.11

U+9467 khoan kim
khoan 23 398.03

V+A61C ®úc kim
®ốc 24 283.07

U+947C la kim
la 27 414.03

V+A61D bén kim
biến 29 125.06

V+A61E nén kim
nẵng 29 514.01

V+A61F ®ườn trường
®an 12 288.09

V+A620 dài trường
duệ 15 223.05

V+A621 ngòng trường
ngung 17 550.04

V+A622 cửa môn
cử 25 181.01

V+A623 cơn vũ
can 11 173.11

V+A624 ngút vũ
ngột 11 558.01

V+A625 che vũ
chi 12 193.09

V+A626 mù vũ
mậu 13 496.08

V+A627 sét vũ
liệt 14 677.01

U+9702 móc vũ
mộc 15 487.04

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A628 bóng vũ
bổng 16 137.09

V+A629 mưa vũ
mi 17 501.03

V+A62A nồm vũ
nam 17 522.08

V+A62B ráng vũ
giáng 17 309.03

V+A62C rợp vũ
®iệp 17 656.07

V+A62D mây vũ
mê 18 476.13

V+A62E chớp vũ
chấp 19 211.01

U+972A dầm vũ
dâm 19 229.07

V+A62F mịt vũ
miệt 23 486.02

V+A630 sấm vũ
sấm 23 673.01

V+A631 bâu bạch
bao 13 121.10

V+A632 cũ cựu
lũ 20 174.11

V+A633 dễ dị
lễ 14 235.04

V+A634 may hạnh
mai 16 471.06

V+A635 vai kiên
vi 20 809.04

V+A636 lầy nê
lai 16 428.04

V+A637 nằm ngoạ
nam 17 509.09

V+A638 buồng phòng
bồng 23 148.07

V+A639 trái quả
lai 16 772.09

V+A63A út quý
ất 9 803.01

V+A63B rốt quý
tốt 16 655.02

V+A63C chịu thụ
triệu 13 202.10

V+A63D mới thuỷ
mãi 20 495.08

V+A63E nhòn tịnh
®ồn 12 581.08

V+A63F sánh tịnh
sanh 13 668.04

V+A640 dành tranh
doanh 17 225.11

V+A641 cong uổng
công 11 167.03

V+A642 tóc vân
tốc 18 718.05

V+A643 hẳng vị
hướng 14 340.01

V+A644 mặt diện
mạt 14 473.08

V+A645 nạ diện
na 14 504.09

V+A646 giầy cách
®ài 18 314.07
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V+A647 hia cách
hề 19 348.02

V+A648 roi cách
lôi 22 650.07

U+9852 ngóng hiệt
ngung 18 550.05

V+A649 mát phong
mạt 14 470.09

V+A64A dông phong
dung 19 244.01

V+A64B giông phong
dung 19 320.02

V+A64C hẩy phong
hải 19 343.06

V+A64D gió phong
dũ 22 317.10

V+A64E bay phi
bi 21 117.06

V+A64F nhử thực
nữ 12 590.05

V+A650 cơm thực
cam 14 173.07

V+A651 no thực
nô 14 519.03

V+A652 bữa thực
bĩ 16 149.09

V+A653 mồi thực
mỗi 16 492.02

V+A654 nhạy thực
nại 16 569.04

V+A655 mềm thực
mảm 19 480.09

V+A656 ®ói thực
®ối 23 275.01

V+A657 sổi thực
lỗi 24 685.03

V+A658 mào thủ
mao 13 470.01

V+A659 ngoái thủ
ngoại 14 545.12

V+A65A gục thủ
cục 16 329.05

V+A65B lựng hương
lãng 19 458.09

V+A65C lậy bái
lễ 16 428.09

V+A65D rêu ®ài
liêu 21 646.06

V+A65E dầy hậu
®ài 18 232.08

V+A65F sau hậu
lâu 18 670.05

V+A660 ửng hồng
ương 14 804.15

V+A661 khó khổ
khố 19 396.06

V+A662 lạ kỳ
la 28 415.02

V+A663 xinh mỹ
sinh 14 848.02

V+A664 ®ỏm mỹ
®ảm 17 275.05

V+A665 miều mỹ
miêu 18 484.05

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A666 lẫu nhuyễn
lão 15 427.11

V+A667 cứt phẩn
cát 15 182.11

V+A668 cõng phụ
cộng 15 167.09

V+A669 trước tiền
lược 20 797.08

V+A66A sao tinh
lao 16 668.11

V+A66B họ tộc
hộ 13 351.02

V+A66C chữa tu
trữ 14 219.04

V+A66D hôi xú
hôi 15 360.02

V+A66E lẹt xú
liệt 19 432.09

V+A66F khắm xú
khám 20 388.06

V+A670 thủm xú
tham 20 764.04

V+A671 khẳn xú
khẩn 23 388.08

V+A672 chui xuyên
lôi 22 213.01

V+A673 ruổi mã
lỗi 25 659.10

V+A674 bả cốt
ba 14 111.09

V+A675 kheo cốt
khâu 15 391.06

V+A676 vêu cốt
biểu 18 821.06

V+A677 xương cốt
xương 18 859.09

U+9AC5 lâu cốt
lâu 19 427.09

V+A678 sụn cốt
soạn 22 689.07

V+A679 sọ cốt
sổ 25 681.05

V+A67A bợp tiêu
phạp 14 143.02

V+A67B quăn tiêu
quan 18 622.07

V+A67C chóp tiêu
chấp 21 207.01

V+A67D sói tiêu
lỗi 25 682.06

V+A67E trơi quỷ
lai 18 792.01

V+A67F lẻ chích
lễ 16 429.07

V+A680 vở chỉ
vĩ 17 830.04

V+A681 há khởi
ha 15 332.10

V+A682 gồm kiêm
tịnh 18 327.03

V+A683 ngáy miên
ngại 18 534.01

V+A684 quạ ô
qua 14 617.08
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V+A685 ác ô
ác 22 105.11

V+A686 vỡ phá
lữ 17 830.06

V+A687 quạt phiến
quyết 14 621.04

V+A688 cỏ thảo
cổ 15 165.03

V+A689 dền thảo
®iền 15 235.05

V+A68A dưa thảo
dư 17 249.04

V+A68B han thảo
hán 21 335.03

V+A68C muống thảo
mông 23 500.10

V+A68D giòn thuý
®ồn 14 318.05

V+A68E mau tốc
mao 14 471.01

V+A68F nhanh tốc
tranh 18 566.03

V+A690 vải tổ
vĩ 17 810.01

V+A691 ngơi tức
nghi 24 555.02

V+A692 xoe viên
xuy 17 851.01

V+A693 tròn viên
luân 18 786.07

V+A694 bắn xạ
bán 15 118.05

V+A695 cỗ yến
cổ 15 168.11

V+A696 cá ngư
cá 14 152.08

V+A697 tom ngư
tâm 15 719.08

U+9B89 chạo ngư
triệu 16 187.01

V+A698 chạch ngư
trạch 17 183.11

V+A699 mè ngư
mễ 17 477.08

V+A69A mòi ngư
mỗi 18 487.09

V+A69B vẩy ngư
vĩ 18 817.10

V+A69C bống ngư
bồng 19 140.10

V+A69D go ngư
cô 19 324.04

V+A69E sạo ngư
trạo 19 669.12

V+A69F sứa ngư
sứ 19 692.07

V+A6A0 trê ngư
tri 19 781.09

V+A6A1 chả ngư
giả 20 183.05

V+A6A2 diu ngư
diệu 20 239.05

V+A6A3 lóc ngư
lộc 20 441.11

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A6A4 tép ngư
tiếp 20 709.01

V+A6A5 bơn ngư
ban 21 142.09

V+A6A6 sặt ngư
lật 21 672.09

V+A6A7 sấu ngư
sấu 21 674.09

V+A6A8 thờn ngư
thần 21 760.08

V+A6A9 giếc ngư
chiếc 22 316.04

U+9C31 lươn ngư
liên 22 459.11

V+A6AA mắm ngư
mảm 22 472.09

V+A6AB sộp ngư
lạp 22 686.04

V+A6AC trích ngư
trách 22 783.15

U+9C59 nghéo ngư
nghiêu 23 539.09

V+A6AD trắm ngư
tiếm 23 777.07

U+9C60 gỏi ngư
cối 24 325.08

V+A6AE ®uối ngư
®ối 25 286.06

U+9C78 rô ngư
lô 27 652.08

V+A6AF ruốc ngư
®ốc 27 659.08

V+A6B0 nheo ngư
nhiêu 31 576.03

V+A6B1 công ®iểu
công 14 171.01

V+A6B2 mào ®iểu
mao 15 469.11

V+A6B3 chim ®iểu
chiêm 16 201.09

U+9D1D cu ®iểu
cú 16 174.04

V+A6B4 sếu ®iểu
triệu 16 678.07

V+A6B5 sẻ ®iểu
sĩ 16 676.03

V+A6B6 diệc ®iểu
diệc 17 648.02

V+A6B7 hâu ®iểu
hậu 17 342.05

U+9D52 cốc ®iểu
cốc 18 169.03

V+A6B8 trả ®iểu
lã 18 771.05

U+9D74 cuốc ®iểu
cúc 19 177.14

V+A6B9 ngỗng ®iểu
ngung 20 553.07

U+9DC2 diều ®iểu
diêu 21 238.01

V+A6BA gà ®iểu
ca 21 294.01

V+A6BB sáo ®iểu
sáo 21 669.09
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V+A6BC vọ ®iểu
vụ 21 825.13

V+A6BD kên ®iểu
kiên 22 383.13

V+A6BE yểng ®iểu
ảnh 22 377.06

V+A6BF nhạn ®iểu
nhạn 23 565.09

V+A6C0 vẹt ®iểu
việt 23 820.05

V+A6C1 mòng ®iểu
mông 24 489.08

V+A6C2 ngan ®iểu
ngân 25 531.03

U+9E0C vạc ®iểu
hoạch 26 808.09

U+9E1C cò ®iểu
cù 33 164.10

V+A6C3 muối lỗ
mỗi 18 499.10

V+A6C4 còi ®ịch
côi 19 166.01

V+A6C5 trong thanh
long 27 787.04

V+A6C6 suốt thông
suất 22 691.02

V+A6C7 vã tốc
vĩ 18 808.02

V+A6C8 trông vọng
long 27 790.04

V+A6C9 sì hắc
sĩ 14 679.02

V+A6CA ngăm hắc
ngâm 18 534.04

V+A6CB ngòn hắc
nguyên 24 549.07

V+A6CC ngòm hắc
còm 25 549.04

V+A6CD trũi hắc
lỗi 26 793.16

V+A6CE nghịt hắc
nghiệt 31 544.02

V+A6CF vắn ®oản
bán 17 814.07

V+A6D0 ngắn ®oản
cấn 18 535.01

V+A6D1 ngủi ®oản
ngải 18 556.10

V+A6D2 cộc ®oản
cục 19 169.08

V+A6D3 ngủn ®oản
cổn 23 557.02

V+A6D4 ngót giảm
ngột 15 550.09

V+A6D5 vẽ hoạ
vĩ 19 818.10

V+A6D6 mở khai
mỹ 21 494.10

V+A6D7 nhóm tập
giam 26 581.06

V+A6D8 lọng tản
lộng 19 444.12

V+A6D9 lành thiện
linh 21 418.10

Code Nôm Quốc ngữ
Vietnamese (null)Radical

Remainder Ref

V+A6DA ®ùng cổ
®ồng 19 285.05

V+A6DB nòi duệ
nổi 20 520.03

V+A6DC ba giải
ba 17 111.03

V+A6DD chòng hí
trùng 22 206.03

V+A6DE bọn quần
bản 18 137.03

V+A6DF muôn vạn
môn 21 500.03

V+A6E0 sẹo tị
triệu 19 676.10

V+A6E1 mũi tị
mỗi 21 498.11

V+A6E2 ngửi tị
ngại 22 560.03

V+A6E3 hít tị
hiết 27 350.09

V+A6E4 ngờ nghi
ngư 25 554.05

V+A6E5 rộng quảng
lộng 21 655.01

V+A6E6 răng sỉ
lăng 23 640.05

V+A6E7 bán mại
bán 20 114.02

V+A6E8 búi phát
bối 22 145.03

V+A6E9 và sổ
ba 19 807.05

V+A6EA rẻ tiện
lễ 21 643.09

V+A6EB trải lịch
lại 22 772.10

V+A6EC cụp hạp
cập 22 179.10

V+A6ED va xúc
ba 24 807.02

V+A6EE mọi man
mỗi 32 488.03
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+554Aà

U+59B8ả

V+A685ác

U+5641ạc

V+A375ang

U+6CD1ao

V+A037ào

U+5466ạo

V+A2EBạt

U+61D3áy

U+71F0áy

U+63DEẵm

U+54B9ăn

V+A41Fắt

U+5591ầm

V+A2E1ẩm

V+A0CBẫm

V+A374ấm

U+852Dấm

V+A595ập

V+A378âu

U+82EDấu

V+A178ba

V+A6DCba

V+A44Ebả

V+A674bả

V+A0CCbai

V+A5C1bải

V+A12Fbãi

V+A237bám

V+A6E7bán

U+6360banh

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A33Bbánh

V+A450bánh

V+A5C9bánh

V+A088bảu

V+A614bay

V+A64Ebay

V+A1E3bắc

V+A60Fbăm

U+6011bẳn

V+A16Fbắn

U+62CCbắn

V+A694bắn

V+A072bặng

V+A402bắp

U+6252bắt

U+82DDbấc

V+A4C8bầm

V+A0DBbấm

U+58C8bậm

U+6CCDbẩn

V+A5E9bẫng

V+A043bập

U+86ABbâu

V+A631bâu

V+A25Bbấu

V+A525bậu

V+A279bây

V+A030bẩy

U+64FAbẫy

V+A2AEbẫy

V+A376be

U+4F4Abè

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A428bè

V+A073bẻ

V+A200bẻ

V+A18Bbẽ

V+A15Fbé

V+A099bẹ

U+6890bẹ

V+A0ADbèm

V+A3ABben

U+60FCbẽn

V+A338bén

V+A61Dbén

U+92F2beng

V+A567béng

V+A4FAbèo

V+A074bẻo

U+813Fbéo

V+A246bẹo

V+A301bép

U+62B8bẹp

V+A4AEbét

V+A33Fbê

V+A2CFbể

V+A3F1bể

U+686Ebễ

V+A291bễ

V+A465bền

V+A3FCbến

U+6283bện

V+A4AFbênh

U+6CD9bềnh

V+A126bết



Nôm Proper Code Table, v2.1 (22 Aug 1993)
N T Nhàn, J §ỗ, Hoàng

Copyright    1993, by the authors. All rights reserved.[ 42 ]

Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A2FBbều

V+A4BFbệu

U+88ABbị

V+A0CDbịa

V+A247bịch

V+A2FFbiển

U+6032biếng

V+A570biếu

U+634Cbịt

V+A0AEbĩu

V+A201bíu

V+A340bò

V+A5A9bò

U+6091bỏ

V+A41Cbỏ

U+5256bõ

V+A511bọ

V+A4C0bòi

V+A02Bbói

V+A2ECbòm

V+A596bon

V+A380bón

V+A6DEbọn

V+A2B1bòng

V+A282bóng

V+A628bóng

V+A4B2bọng

V+A202bóp

U+6D61bọt

V+A453bổi

V+A422bốn

V+A542bộn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+847Bbông

U+6453bồng

V+A2F5bồng

V+A09Abỗng

V+A69Cbống

V+A075bộp

V+A452bột

V+A1A4bỡ

V+A22Cbơi

V+A417bởi

V+A089bới

V+A20Ebới

V+A2B7bờm

U+59C2bợm

V+A6A5bơn

V+A182bỡn

V+A67Abợp

U+53EDbớt

V+A4D7bợt

V+A149bu

V+A42Fbu

U+5498bú

V+A469bủa

U+923Dbúa

V+A14Abụa

V+A2ADbục

V+A6E8búi

U+84D3bụi

V+A4EDbụi

V+A5EFbụi

V+A2BCbủm

V+A12Cbùn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A159bủn

V+A45Abún

V+A238bung

V+A616bung

V+A330bùng

V+A259búng

U+7E80buộc

V+A4CDbuồi

V+A266buổi

V+A571buôn

V+A19Abuồn

U+55AFbuông

V+A638buồng

V+A39Dbuốt

U+54F1buột

V+A58Cbuột

U+82A3búp

U+8019bừa

V+A604bửa

V+A652bữa

V+A05Dbựa

U+5E45bức

U+714Fbức

U+610Abực

V+A1E4bưng

V+A2C6bưng

U+6026bừng

V+A302bừng

V+A57Fbước

V+A4FDbướm

V+A42Bbương

V+A395bướu
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A29Dcà

U+93B6cà

V+A171cá

V+A696cá

V+A0E8cạc

U+6391cài

V+A4E3cải

V+A05Ecãi

V+A460cám

V+A2C7cạn

V+A493cánh

V+A562cạnh

U+641Ecào

V+A51Acào

U+93ACcào

V+A34Acáo

V+A021cạo

V+A121cát

U+69C1cau

V+A08Acảu

V+A19Bcáu

V+A0DCcạu

U+54B3cay

V+A5CCcay

V+A18Dcảy

V+A4FEcáy

V+A1F6cạy

U+80F3cặc

U+5481căm

U+60CDcăm

V+A4C9cằm

V+A239cắm

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A0CEcằn

V+A104cẳn

V+A2D0cặn

V+A59Ccẳng

V+A00Ecắp

U+552Bcâm

U+6272cầm

V+A1CAcẫm

U+62EEcất

U+6882cầu

U+6406cấu

V+A29Ecây

U+7309cầy

V+A49Fcầy

V+A3FFcấy

V+A18Ccậy

U+689Ecậy

V+A5A0chà

V+A6A1chả

U+6E1Achã

U+5545chạc

V+A698chạch

V+A3EAchai

V+A464chài

U+626Fchải

V+A16Echái

U+63D5chạm

U+6EC7chan

V+A09Bchán

V+A1CBchán

V+A296chạn

V+A264chang

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+6255chàng

V+A520chàng

V+A1C4chạnh

V+A5FFchảo

V+A46Achão

V+A501chão

V+A451cháo

V+A4A5chạo

U+9B89chạo

V+A286chạp

V+A385chau

V+A3BBchau

V+A153cháu

V+A105chay

V+A295chày

V+A308cháy

V+A579chạy

V+A218chằm

V+A342chăn

V+A536chăn

V+A476chằng

V+A221chắp

V+A156chắt

U+9455chặt

U+8E38chậm

U+8E4Echân

V+A502chấu

V+A11Dchậu

U+86EDchấy

V+A625che

V+A45Bchè

V+A466chẻ
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A129ché

V+A019chẻm

V+A0F2chém

V+A23Fchen

V+A24Fchèn

V+A3FBchén

V+A250chẹn

V+A22Dchèo

U+8891chéo

U+5431chê

V+A076chế

V+A273chếch

U+62C8chêm

V+A5F7chễm

V+A560chết

V+A602chì

U+59C9chị

V+A361chia

V+A248chìa

U+9219chìa

V+A5FEchỉa

V+A23Achĩa

U+79E5chiêm

V+A0AFchiếp

V+A446chiếu

V+A6B3chim

V+A02Dchín

U+57D5chĩnh

U+54F3chít

V+A63Cchịu

U+682Achò

V+A11Echõ

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A347chó

V+A09Cchoạc

V+A5AAchoạc

V+A597choải

V+A615choang

V+A5DAchoáng

V+A5DCchoạng

V+A251chọc

V+A2E6choẹt

V+A274chói

U+8DEEchọi

U+7B18chòm

V+A321chong

V+A6DDchòng

V+A447chõng

V+A22Echóng

V+A67Cchóp

V+A28Bchồi

U+54A5chối

U+8DD5chồm

V+A5A1chỗm

U+58ABchôn

V+A348chồn

V+A386chồn

V+A442chông

V+A363chồng

V+A545chồng

U+5045chổng

V+A222chộp

U+690Achốt

V+A3B6chột

V+A5D1chở

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A36Echớ

V+A3FEchợ

V+A5D0chơi

V+A3F4chởm

V+A5F0chớm

V+A62Echớp

V+A3BCchợp

U+7723chợt

V+A5D7chua

V+A02Achục

V+A5D6chuếnh

V+A672chui

V+A1EBchùi

V+A139chum

V+A4CAchũn

V+A491chùng

V+A477chuỗi

U+684Echuối

V+A503chuồn

V+A5CDchuồn

V+A118chuồng

V+A19Cchuộng

V+A15Achút

V+A0B0chụt

V+A4D0chữ

V+A425chưa

U+5A8Echửa

V+A426chửa

V+A66Cchữa

V+A2EDchứa

V+A038chửi

V+A30Cchườm
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+609Cchường

V+A203co

U+9E1Ccò

V+A688cỏ

V+A548có

V+A1F7cọ

V+A507cóc

U+68AEcọc

V+A3D2coi

V+A6C4còi

V+A12Dcõi

V+A4BAcòm

V+A155con

V+A641cong

V+A574còng

V+A668cõng

V+A018cóng

V+A5E1cọp

V+A437cót

V+A695cỗ

V+A5CBcộ

U+FA0Fcốc

U+9D52cốc

V+A6D2cộc

U+8958cổi

V+A461cốm

V+A13Ccồn

V+A558cốn

V+A6B1công

V+A610cồng

V+A1D6cổng

V+A09Dcốp

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+5438cộp

U+50A6cốt

U+69BEcột

V+A1CCcỡ

U+68CBcời

V+A22Fcởi

V+A650cơm

V+A623cơn

U+616Ccỡn

V+A0B1cợt

U+9D1Dcu

V+A632cũ

V+A512cua

V+A56Fcủa

V+A292cui

V+A381cùi

V+A5B5cúi

V+A3A0cúm

V+A2A8cụm

V+A617cùn

V+A607cuốc

U+9D74cuốc

V+A5FCcuối

V+A3F6cuội

V+A508cuống

V+A58Dcuống

V+A6ECcụp

U+55D7cút

U+661Bcữ

V+A622cửa

U+943Bcứa

V+A478cửi

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+552Dcười

V+A14Fcưới

V+A667cứt

U+6930da

V+A4A9da

U+8FE6dà

U+80E3dạ

U+6877dác

U+55A5dạc

V+A470dai

V+A620dài

V+A485dải

V+A18Edãi

V+A313dãi

V+A18Fdại

V+A38Adại

V+A252dan

V+A230dàn

U+50E4dạn

V+A5ABdạng

V+A640dành

V+A2EEdào

V+A223dạo

V+A5ACdạo

U+6FBEdạt

V+A0B2dày

U+572Edãy

V+A57Bdãy

V+A044dạy

V+A42Cdằm

V+A5E0dặm

V+A224dằn
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+5432dặn

V+A106dẳng

V+A10Adắng

V+A045dặng

U+5A6Cdâm

U+972Adầm

V+A1DCdấn

V+A2F6dấn

V+A5ADdận

V+A179dâng

V+A580dậng

U+647Adập

U+6A77dâu

U+5512dẫu

V+A3C4dấu

V+A58Edấu

V+A65Edầy

V+A1D9dẩy

V+A58Fdậy

V+A116dèm

V+A5BCdép

U+64DBdẹp

U+6D1Fdề

V+A633dễ

V+A518dế

V+A689dền

V+A48Bdệt

U+59E8dì

U+6317dí

V+A561dia

V+A3E9dĩa

V+A6B6diệc

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+9DC2diều

V+A060diễu

V+A039diếu

V+A25Adìm

V+A27Adịp

V+A6A2diu

V+A1ECdíu

V+A09Edò

V+A2D9dò

V+A46Cdò

U+696Edó

V+A0F3doạ

U+5537dóc

V+A599dọc

V+A504dòi

V+A5A2dọi

V+A3D3dòm

U+6408dong

V+A303dong

V+A2C3dòng

V+A061dỗ

V+A5E4dôi

V+A2E2dồi

U+5689dối

U+62F5dồn

V+A64Adông

V+A19Ddột

U+6E65dột

U+6087dơ

U+6C7Fdơ

V+A0E9dở

V+A240dở

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+86E6dơi

U+8763du

U+6E8Bduềnh

V+A249dủi

V+A241dúi

V+A228dụi

U+640Edun

V+A590duỗi

U+63ECdụt

V+A314dụt

V+A357dữ

U+550Bdứ

V+A68Adưa

U+688Cdừa

U+84A3dừa

V+A034dức

V+A40Cdựng

V+A175dưới

V+A227dứt

V+A3ED®á

U+8DE2®á

V+A130®ào

V+A37B®au

V+A05F®ay

V+A4E4®ay

V+A5E3®áy

V+A180®ăm

U+6C88®ắm

V+A01B®ẵn

U+601B®ắn

U+7C26®ăng

V+A4F1®ắng
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A13A®ắp

U+5660®ặt

U+9202®âm

V+A1DD®ấm

U+6E5B®ậm

V+A135®ập

V+A2D6®ầy

U+5E12®ẫy

V+A1E5®ậy

V+A3EB®e

V+A37A®ẻ

U+7551®èn

U+765C®ẹn

V+A1D8®eo

V+A165®èo

V+A225®ẽo

V+A5AE®ẽo

V+A4AA®éo

V+A1BE®ẹp

V+A283®êm

V+A11F®ền

V+A4D1®ến

U+6C40®ênh

V+A1AB®ểu

V+A41A®i

V+A2E7®ìa

V+A513®ỉa

V+A3EE®ĩa

V+A38E®iếc

V+A4B3®ít

V+A2BB®ịt

V+A51E®iu

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A53E®ịu

V+A371®o

V+A577®ỏ

V+A434®ó

V+A31A®oành

V+A012®òi

V+A0B3®òi

V+A656®ói

V+A664®ỏm

U+6776®òn

U+8FCD®ón

V+A204®ong

U+7CA1®òng

V+A297®ót

U+58A9®ôn

U+5428®ồn

V+A0DD®ổng

U+57EC®ống

U+70AA®ốt

V+A438®ốt

V+A421®ời

U+75B8®ớn

V+A2A1®u

V+A598®ủ

V+A226®ua

V+A5AF®ua

V+A1A5®ùa

V+A430®ũa

V+A462®úc

V+A61C®úc

V+A61B®ục

V+A3D6®ui

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A5B6®ùi

V+A48E®ũi

V+A52D®ùm

V+A08B®úm

U+64B4®un

U+71C9®un

U+627D®ùn

V+A16B®ụn

V+A6DA®ùng

V+A5BB®ủng

V+A53A®ũng

V+A334®uốc

V+A5FB®uôi

V+A5D4®uổi

U+6FE7®uối

V+A6AE®uối

V+A532®ụp

U+8FFB®ưa

V+A02E®ứa

V+A5B7®ứng

V+A34E®ười

V+A61F®ườn

U+5858®ường

V+A46B®ứt

V+A04Fe

U+858Fé

V+A14Bem

U+63A9ém

V+A0F4eng

U+5593eo

V+A19Eéo

V+A256ép
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A031ét

U+87A0ếch

V+A5F5ệch

V+A03Aêu

V+A6BAgà

U+64F1gác

V+A5BFgác

U+89E1gạc

V+A3F7gạch

V+A148gái

V+A1ACgàn

U+6A8Agán

V+A050gạn

V+A372gang

U+632Dgánh

U+55C3gào

V+A373gáo

V+A454gạo

V+A03Bgáy

V+A0FEgặm

U+54CFgắn

U+62EBgắn

V+A025gắng

U+6271gắp

U+FA24gặp

U+54ADgắt

U+79F8gặt

U+5464gầm

V+A56Egần

V+A4ABgật

U+5474gâu

V+A444gầu

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A34Fgấu

V+A219gây

V+A4BBgây

V+A38Fgầy

V+A412ghe

V+A37Cghẻ

V+A3D7ghé

V+A5B0ghé

V+A509ghẹ

V+A4F8ghém

U+6173ghen

V+A0B4ghẹo

U+6044ghét

V+A0F5ghê

V+A3F8ghề

V+A5A3ghếch

U+57C2ghềnh

V+A43Fghi

V+A187ghiếc

V+A496già

U+556Bgiã

V+A25Egiạ

V+A30Dgiãi

V+A4C1giái

V+A242giam

V+A0CFgiạm

U+6A7Agiàn

V+A1EDgiàng

V+A588giạng

U+7BB4giăm

V+A20Fgiằm

V+A284giăng

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A24Agiắt

U+8040giấc

V+A5D8giấm

V+A2B2giần

V+A19Fgiận

V+A35Agiầu

V+A646giầy

V+A581giẫy

U+79F7gié

V+A210gieo

V+A6A9giếc

V+A4F9giền

V+A411giêng

V+A12Egiềng

V+A479giềng

U+843Egiềng

U+6C6Bgiếng

V+A5A4giò

V+A429giỏ

V+A64Dgió

V+A546giỏi

V+A68Dgiòn

V+A5B1giong

V+A08Cgiõng

U+55A0gióng

U+6D21giội

V+A64Bgiông

U+62C1giơ

V+A267giờ

V+A36Agiời

V+A50Agiời

U+6E4Egiờn
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+6110giợn

V+A23Bgiũ

V+A618giũa

V+A0B5giục

V+A521giun

V+A172giuộc

V+A5F8giúp

V+A559giữ

V+A36Bgiữa

V+A47Ego

V+A69Dgo

U+5775gò

V+A1E6gõ

V+A28Fgóc

V+A563góc

U+81BEgỏi

U+9C60gỏi

U+7E6Agói

U+5672gọi

U+641Bgom

V+A53Bgọn

V+A5A5gót

V+A022gọt

V+A3F5gồ

V+A4F5gồi

V+A682gồm

V+A13Dgốm

V+A000gộp

U+6511gỡ

V+A1B6gờm

U+6907gụ

V+A65Agục

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A0F6gùng

V+A38Bguộc

U+7E0Egút

U+938Cgươm

V+A3DEgườm

V+A5C4gượm

V+A424gương

U+54EChà

V+A681há

V+A001hai

V+A21Ahái

V+A612han

V+A68Bhan

V+A56Ahang

V+A077hàng

U+842Bhảng

V+A0DEhào

V+A051hão

V+A275háo

U+548Dhay

U+5509hãy

V+A3D4háy

U+5677hăm

U+57A0hằn

V+A643hẳng

V+A265hẵng

V+A0EAhắng

U+5FC6hắt

V+A1D7hắt

V+A32Bhâm

U+5505hầm

V+A127hầm

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+7113hầm

V+A0FFhấm

V+A27Fhẩng

V+A0D0hẫng

V+A253hấng

V+A6B7hâu

V+A396hầu

V+A31Bhây

V+A64Chẩy

V+A50Bhe

V+A16Chè

V+A4E9hẹ

V+A39Ahem

V+A39Bhen

V+A161hèn

V+A0B6hẹn

V+A358heo

U+67B5hèo

V+A30Ehéo

V+A1A6hên

V+A115hển

V+A526hến

V+A555hết

V+A3AChếu

V+A647hia

V+A3E6hiếng

V+A3C9him

V+A6E3hít

V+A382ho

V+A66Bhọ

U+6644hoáng

U+6E28hoáy
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A40Ahoắm

V+A368hoằn

V+A350hoẵng

V+A55Bhoắt

U+542Ahoé

V+A0DFhoẹ

V+A397hoen

V+A15Bhoẻn

V+A046hoẹt

V+A062hỏi

V+A3A1hom

V+A448hom

V+A119hòn

V+A3BDhòng

U+553Fhót

V+A193hổ

V+A136hố

V+A137hốc

U+6D03hôi

V+A66Dhôi

V+A27Bhôm

V+A078hôn

V+A0D1hổn

V+A205hốt

V+A329hơ

U+5653hờ

V+A0B7hớ

V+A3AEhớ

U+550Fhơi

U+4F85hời

V+A0F7hờn

V+A1C6hờn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A1ADhớn

V+A01Ehớt

V+A08Dhợt

U+65F4hù

U+572Chũ

V+A1AEhú

V+A006hùa

V+A3A2hủi

V+A01Chúi

V+A34Bhùm

V+A10Bhụm

U+711Dhun

V+A547hùn

V+A0EBhún

V+A4DFhúng

U+6E98hụp

V+A052huýt

V+A08Ehực

V+A1CDhửng

V+A335hửng

V+A575hường

V+A349hươu

V+A3EFì

V+A08Finh

V+A365ít

V+A439kè

U+4EC9kẻ

V+A063kẽ

V+A4EAké

U+9431kẽm

U+647Cken

V+A565kèn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+6338kén

U+93D7keng

U+649Fkéo

V+A45Ekẹo

V+A002kép

V+A14Ckép

U+78D4kẹt

V+A6BDkên

V+A60Bkền

U+8E7Bkều

V+A5E6khà

V+A090khan

V+A418khạng

V+A42Akhau

V+A445khay

V+A229khảy

V+A0ECkháy

V+A66Fkhắm

V+A671khẳn

V+A107khấn

V+A59Akhập

U+5403khật

V+A46Dkhâu

V+A100khẽ

V+A383kheo

V+A582kheo

V+A675kheo

V+A5B8khèo

V+A206khép

V+A315khét

V+A45Ckhê

V+A5E7khề
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A243khênh

V+A573khềnh

V+A419khệnh

V+A0D2khì

V+A351khỉ

V+A01Fkhía

V+A5C0khiễng

U+55ABkhịt

U+62F7khỉu

V+A304kho

V+A09Fkhò

V+A661khó

U+9299khoá

V+A0E0khoác

V+A24Bkhoác

U+57AEkhoai

U+9467khoan

V+A4D4khoang

V+A569khoang

V+A0E1khoăn

V+A3E4khoé

U+89DFkhoé

U+6289khoét

V+A31Ckhói

V+A170khom

V+A2E8khơi

V+A5EDkhù

U+75C0khú

V+A497khụ

U+6473khua

U+6343khuân

V+A1CFkhuây

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A1F8khuấy

U+83B0khúm

V+A280khuya

V+A257khuỳnh

V+A0B8khừ

U+547Fkhứa

U+62BEkhứa

V+A026khướt

V+A26Akìa

V+A261kỉa

V+A268kĩa

V+A276kía

V+A269kịa

U+8706kiến

U+9344kiềng

V+A387kiết

U+854Ekiệu

U+8DBFkịp

U+947Cla

U+7E99là

V+A2CBlả

U+863Flá

V+A662lạ

V+A254lách

U+553Blải

V+A54Flãi

U+4FDAlái

U+68A9lái

U+5A6Alam

U+722Blàm

U+7061làn

V+A5A6lảng

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A2DAláng

V+A6D9lành

V+A583lánh

U+5D97lao

U+9412lao

V+A1EFlảo

U+54BEláo

V+A2EFlạt

V+A449lạt

U+6488lau

V+A4E5lau

U+6045làu

V+A207lay

V+A22Alảy

V+A091láy

V+A54Dlạy

U+5549lăm

V+A35Flăm

V+A544lắm

V+A13Blăn

V+A50Clằn

V+A2CAlặn

V+A514lằng

V+A1F9lẳng

V+A1AFlắng

V+A2E3lắng

V+A49Dlắng

V+A047lắp

U+5783lắp

U+642Elắt

U+60CFlầm

V+A12Alấm
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A3E2lấm

V+A591lần

V+A064lẩn

U+608Blẫn

U+62C9lấp

V+A305lập

U+9AC5lâu

V+A666lẫu

V+A636lầy

V+A1EElẩy

V+A188lẫy

V+A416lấy

V+A65Clậy

U+56C4le

V+A176lè

V+A67Flẻ

V+A053lẽ

V+A5DFlẽ

V+A3C5lé

V+A3E0lem

V+A0E2lèm

U+7E3Alen

U+6459lèn

V+A5C2lẻn

V+A1C7lẽn

V+A2BFlẻo

V+A032léo

V+A3D5lét

V+A66Elẹt

V+A3A9lếch

V+A364lên

U+6CE0lênh

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A5A7lết

V+A4F2lều

U+7597lểu

V+A3BEliếc

V+A4D3liếm

U+55F9liến

U+7FCEliệng

V+A2A9lim

V+A272lình

V+A60Clình

V+A48Flĩnh

U+87DFliu

V+A183lo

U+5786lò

V+A3E5ló

V+A379lọ

V+A322loà

V+A3D8loà

V+A03Clóc

V+A11Alóc

V+A6A3lóc

V+A2F0lọc

V+A390loét

V+A2F1loi

V+A122lòi

V+A2B6lỏi

V+A2AFlõi

V+A331lói

V+A3E7lom

V+A49Elỏm

V+A143lõm

V+A55Dlọn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+650Flong

V+A194lòng

U+6335lỏng

V+A2CClỏng

V+A6D8lọng

U+637Dlót

V+A211lọt

V+A5BDlôi

V+A144lối

V+A2F7lội

V+A336lốm

V+A4C2lồn

V+A2BAlông

V+A495lông

V+A584lộp

V+A52Flốt

V+A048lơ

U+77D1lờ

U+7C5Alờ

V+A128lở

V+A065lời

V+A414lớn

V+A34Clợn

V+A498lụ

U+645Flùa

U+7A6Dlúa

U+60C0luẩn

V+A309lùi

V+A589lùi

V+A5C3lủi

U+83FBlùm

V+A108lúm
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+8622lùng

V+A5CFlùng

V+A316luộc

V+A26Bluôn

V+A174luồn

V+A527luồng

V+A131luống

V+A471luột

V+A52Elúp

V+A16Dlụp

V+A2D7lụt

V+A029lử

U+7112lửa

V+A0F8lựa

U+6504lựa

V+A40Elưng

V+A5C7lưng

V+A079lừng

V+A65Blựng

V+A443lược

V+A195lười

V+A4D2lưỡi

V+A47Alưới

U+9C31lươn

V+A25Clườn

V+A494lượn

V+A483lượt

V+A499mà

V+A132mả

V+A484mã

V+A404má

V+A4BCmá

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A406mạ

V+A613mạ

V+A1D4mác

V+A0B9mách

V+A07Amai

V+A26Cmai

V+A608mai

V+A3F3mài

V+A02Cmái

V+A566mám

V+A352mãn

V+A50Dmang

V+A092mảng

V+A298máng

V+A47Fmạng

V+A435mành

V+A33Dmảnh

U+731Bmãnh

V+A658mào

V+A6B2mào

V+A017mát

V+A649mát

V+A03Dmau

V+A57Cmau

V+A68Emau

V+A52Bmáu

V+A533may

V+A634may

V+A160mảy

V+A231máy

V+A2A7máy

U+7E38mắc

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A6AAmắm

V+A42Dmăng

U+771Cmắt

V+A644mặt

V+A2A2mâm

V+A4C3mầm

V+A4EEmầm

V+A1B0mẩm

V+A407mấm

U+6471mần

V+A1B1mẩn

U+69FEmận

V+A38Cmâng

V+A3B2mập

V+A4A6mập

V+A17Bmất

V+A42Emấu

V+A62Dmây

V+A4B6mẩy

U+6963me

V+A699mè

V+A212mẻ

U+6E3Cmẻ

V+A459mẻ

V+A093mé

U+5A84mẹ

V+A523mèn

V+A049méo

U+884Amét

V+A4BDmề

V+A655mềm

V+A16Amền



Nôm Proper Code Table, v2.1 (22 Aug 1993)
N T Nhàn, J §ỗ, Hoàng

Copyright    1993, by the authors. All rights reserved.[ 54 ]

Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A3A8mệt

U+55B5mếu

U+7778mí

V+A299mía

V+A5DDmiền

U+7CC6miến

V+A04Amiếng

V+A5DBmiệt

V+A665miều

V+A14Emìn

V+A5C8mình

U+6AD7mít

V+A27Cmịt

V+A62Fmịt

V+A4FBmo

V+A213mò

V+A306mò

V+A094mỏ

V+A60Dmỏ

U+6973mõ

V+A1DEmóc

U+9702móc

V+A4A2mọc

V+A69Amòi

V+A38Dmỏi

U+6334mói

V+A6EEmọi

V+A167mỏm

V+A0EDmõm

V+A391mòn

V+A480món

V+A15Cmọn

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+61DEmong

U+8813mòng

V+A6C1mòng

V+A13Emóng

V+A33Amóng

V+A24Cmót

U+881Bmọt

V+A020mổ

V+A11Bmốc

V+A0D3môi

U+70F8mồi

V+A653mồi

V+A47Bmối

V+A50Emối

V+A0BAmồm

U+83DBmôn

V+A4CBmông

U+66DAmồng

V+A1B2mơ

V+A323mờ

V+A3D9mờ

V+A6D6mở

V+A21Bmớ

V+A537mớ

V+A066mời

V+A63Dmới

V+A3B7mù

V+A626mù

V+A52Cmủ

V+A00Cmụ

V+A572mua

V+A436mui

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+92C2mũi

V+A6E1mũi

V+A33Cmúi

U+691Amun

V+A12Bmùn

V+A39Emụn

V+A48Cmùng

V+A44Bmủng

V+A6C3muối

V+A6DFmuôn

V+A1B7muốn

V+A353muông

V+A619muổng

V+A68Cmuống

V+A629mưa

V+A196mừng

V+A5EAmười

V+A0BBmướn

V+A34Dmường

U+67C9mướp

U+6CABmượt

V+A645nạ

V+A4C4nạc

U+72D4nai

V+A17Dnải

V+A463nái

U+713Enám

U+637Bnạm

V+A1D2nản

V+A25Dnạng

U+7370nanh

V+A56Cnành



Nôm Proper Code Table, v2.1 (22 Aug 1993)
N T Nhàn, J §ỗ, N Hoàng

Copyright    1993, by the authors. All rights reserved. [ 55 ]

Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+9215nạo

V+A0BCnạt

V+A35Dnay

V+A260nãy

U+6029náy

V+A360năm

V+A552năm

V+A637nằm

V+A10Enăn

U+6524nặn

V+A281nắng

V+A3FDnặng

V+A440nắp

V+A0BDnấc

U+57DDnấm

U+62AAbó

U+83CDnấm

V+A21Cnâng

V+A4CEnấng

V+A0A0nậng

V+A00Dnập

V+A32Cnấu

U+80D2nây

U+827Fnẩy

U+6254nẫy

V+A293nậy

U+8169nem

V+A23Cném

V+A4E0nen

V+A61Enén

V+A13Fnẻo

V+A48Dnéo

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A29Fnẹp

V+A07Bnẹt

V+A1F0nêm

U+6960nêm

U+5538nếm

V+A534nệm

V+A556nên

V+A123nền

V+A339nến

V+A21Dnện

U+652Enện

V+A45Dnếp

U+73A1ngà

V+A3CDngác

V+A133ngạch

V+A009ngài

V+A515ngài

V+A3CAngái

U+788Dngại

V+A6C2ngan

U+55ADngán

V+A1A0ngán

V+A214ngáng

U+6494ngảnh

U+55F7ngao

V+A51Fngao

V+A354ngáo

V+A03Engát

V+A341ngàu

V+A40Fngay

V+A26Dngày

V+A07Cngáy

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A683ngáy

U+784Cngắc

V+A6CAngăm

V+A3E1ngắm

V+A6D0ngắn

V+A016ngắt

U+6262ngắt

U+6C75ngấm

V+A1D1ngẩn

V+A3CEngấp

V+A40Bngất

V+A4DAngâu

V+A111ngậy

V+A49Bnghe

V+A013nghè

U+72A0nghé

V+A4B7nghén

V+A551nghèo

U+9C59nghéo

U+5100nghi

V+A3CBnghểnh

U+5635nghêu

U+8E7Anghều

V+A1BFnghĩ

U+54A0nghiện

V+A162nghìn

V+A6CEnghịt

V+A4DBngò

U+5418ngỏ

U+6775ngỏ

V+A1D5ngõ

V+A3B3ngó
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A568ngoa

V+A054ngoai

V+A659ngoái

V+A067ngoàm

V+A07Dngoạm

V+A1B4ngoảy

V+A1E7ngoặc

U+6288ngoắt

V+A549ngoặt

V+A5FAngoe

V+A524ngoé

V+A03Fngoen

V+A055ngoẻn

V+A54Cngoèo

V+A36Dngoéo

V+A2C1ngoét

V+A2F2ngoi

V+A2C4ngòi

V+A32Dngòi

V+A377ngói

V+A6CCngòm

U+5501ngon

V+A6CBngòn

V+A1F1ngón

V+A4E1ngọn

V+A621ngòng

V+A29Angõng

U+9852ngóng

V+A4D8ngót

V+A5E2ngót

V+A6D4ngót

V+A035ngọt

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A401ngô

V+A5ECngộc

V+A5FDngôi

V+A5F4ngồi

V+A0BFngốn

V+A4FCngồng

V+A6B9ngỗng

V+A31Dngốt

V+A1B3ngơ

V+A6E4ngờ

V+A1C5ngỡ

V+A0BEngớ

V+A691ngơi

V+A310ngời

V+A3B4ngơm

V+A3BFngớp

V+A2C0ngớt

U+6051nguây

V+A54Angúc

V+A0D4ngùi

V+A6D1ngủi

V+A6D3ngủn

V+A1A1ngùng

V+A1D3ngủng

V+A1C0nguôi

V+A163ngút

V+A30Angút

V+A624ngút

V+A10Fnguyền

V+A3DAnguýt

V+A278ngừ

V+A550ngửa

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A3A4ngứa

V+A4B8ngực

V+A6E2ngửi

V+A3CFngước

V+A3E3ngươi

V+A190ngượng

U+8304nhà

U+5440nhá

V+A3C0nhác

U+5540nhai

V+A4E6nhài

V+A068nhái

U+86A7nhái

V+A07Enhại

U+5571nhàm

V+A041nhảm

V+A2A3nhãn

V+A6BFnhạn

V+A1CEnhãng

U+7219nháng

V+A68Fnhanh

V+A5C6nhào

V+A5B2nhảo

V+A147nhão

V+A0E3nháo

V+A0E4nhạo

V+A120nháp

V+A1B8nhát

V+A112nhàu

V+A492nhàu

U+54E3nhạu

U+6371nhay
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A02Fnháy

V+A3B8nháy

V+A654nhạy

U+63BFnhắc

V+A3C1nhằm

V+A056nhắm

V+A10Cnhăn

V+A388nhăn

V+A0D5nhằn

V+A0C0nhẳn

V+A069nhắn

V+A488nhẳng

V+A040nhẵng

V+A157nhắng

V+A033nhắp

U+648Enhắt

U+6287nhặt

V+A0E5nhẩm

V+A605nhẫn

U+6268nhấn

V+A3B1nhấp

V+A0C1nhậu

V+A057nhe

U+5532nhè

V+A04Bnhé

U+6315nhẹ

V+A5CAnhẹ

U+6FD3nhèm

U+5465nhẻm

V+A39Fnhèn

V+A6B0nheo

V+A10Dnhẻo

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+8752nhện

U+6D0Fnhỉ

V+A366nhí

U+8E62nhích

V+A058nhiếc

V+A543nhiều

V+A346nhím

V+A3C6nhìn

U+91DFnhíp

V+A2AAnhịp

V+A1C8nhịt

U+4F29nho

V+A15Dnhỏ

V+A2D2nhỏ

V+A3A5nhó

U+55D5nhóc

V+A553nhóc

V+A39Cnhọc

V+A392nhom

V+A3D0nhòm

V+A0D6nhỏm

V+A6D7nhóm

V+A63Enhòn

V+A57Dnhón

U+928Anhong

V+A58Anhòng

V+A1A7nhóng

V+A4B9nhót

U+8E24nhót

V+A398nhọt

U+5542nhổ

V+A208nhổ

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A00Anhố

V+A0C2nhôi

V+A255nhồi

V+A3A6nhối

V+A31Enhội

V+A0F9nhồm

V+A59Dnhổm

V+A3CCnhốn

U+86F9nhộng

V+A117nhốt

V+A3C2nhơ

V+A189nhờ

V+A472nhợ

V+A2D1nhơm

V+A3B5nhơn

V+A1B9nhờn

V+A4C5nhờn

V+A3B9nhớn

V+A2C5nhớp

U+8447nhú

U+61E6nhụa

V+A51Bnhúc

V+A5A8nhúc

V+A337nhùi

U+62F0nhúm

V+A30Bnhúm

V+A2C8nhúng

U+8456nhút

V+A60Enhụt

V+A64Fnhử

V+A1F2nhứ

V+A2DBnhựa
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A37Dnhức

U+4F32ni

V+A46Enỉ

U+922Enỉa

V+A124niêu

V+A0C3nín

V+A154nít

V+A481nịt

V+A23Dníu

V+A651no

U+7B2Fnò

U+84D0nóc

U+69C8nọc

V+A592noi

V+A6DBnòi

U+5450nói

V+A3D1nom

V+A168non

V+A4F6non

V+A44Cnón

V+A44Anong

U+6A82nòng

U+71F6nóng

U+81BFnọng

V+A441nôi

V+A11Cnồi

U+6D7Dnổi

U+7D8Fnối

V+A62Anồm

V+A00Bnộm

V+A0EEnôn

U+64C3nống

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A473nơ

V+A4D9nở

V+A17Enỡ

V+A150nợ

U+576Dnơi

V+A43Anơm

V+A0A1nớp

V+A4DCnu

V+A4EBnụ

V+A06Anúc

V+A4B0nục

V+A164núi

U+5665nũng

V+A5F3nuốt

V+A2DCnuột

V+A409núp

V+A486nút

V+A4E2nưa

U+59C5nửa

U+689Bnứa

V+A1C1nức

V+A324nực

V+A4CFnứng

U+6E03nước

U+6E73nươm

V+A138nứt

U+75FFoải

V+A5E8oái

V+A458oản

U+815Bóc

U+7168oi

U+5582ỏi

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A110ỏn

V+A4BEỏng

U+6143õng

U+55E1óng

V+A519ốc

U+7616ốm

V+A0D7ồn

V+A50Fộp

V+A554ở

U+5539ớ

V+A0A2ớn

U+827Aớt

V+A07Fphà

V+A294phà

V+A1DFphang

V+A095phào

V+A01Aphay

V+A209phảy

V+A585phắt

U+574Bphân

V+A325phấp

V+A600phập

V+A2E9phè

V+A4C6phét

V+A4B4phễn

V+A4B1phị

V+A1F3phiết

V+A080phỉnh

V+A04Cphĩnh

V+A311phỏng

U+54FAphô

V+A56Bphộng
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A393phờ

V+A263phơi

V+A317phới

V+A4A3phỡn

V+A21Ephủi

V+A215phung

U+70A5phụt

V+A33Ephướn

V+A684quạ

U+69E8quạch

V+A081quại

U+7D56quang

U+54A3quàng

V+A3C3quáng

U+77CCquạng

V+A5CEquanh

V+A3F9quánh

V+A096quát

V+A687quạt

V+A3C7quàu

V+A20Aquay

V+A609quay

V+A3DBquắc

V+A2B9quặm

V+A67Bquăn

V+A5BEquằn

V+A487quắn

V+A399quặn

U+6304quăng

U+64F4quẳng

V+A5D5quẩn

V+A244quẫy

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+648Cquấy

V+A355qué

V+A288quéo

V+A22Bquẹo

U+6485quét

V+A17Cquên

V+A232quệt

V+A233quờ

V+A082quở

V+A1C2quớ

V+A427ra

U+651Erà

U+7B65rá

U+82F2rạ

V+A2FCrách

V+A53Frách

U+737Arái

U+7201rám

V+A529rạm

V+A101ran

V+A024rán

U+709Frán

V+A320rang

V+A47Cràng

V+A62Bráng

V+A326rạng

U+68E6ranh

U+4F36rành

U+54F0rao

U+6A6Frào

V+A578rảo

V+A31Frát

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A4ECráy

V+A2A4rắc

V+A2BDrắm

V+A0EFrăn

V+A027rặn

V+A6E6răng

U+68A3rầm

U+8693rận

V+A318rậng

V+A26Erầy

V+A516rầy

V+A125rẫy

V+A6EArẻ

V+A593rẽ

V+A5B9rén

V+A2FErề

V+A28Crễ

V+A43Brế

U+5652rên

V+A0FArền

V+A51Crết

U+5639rêu

V+A65Drêu

U+8351rì

V+A036rỉ

U+6D6Crí

V+A2B8ria

V+A0A3rỉa

V+A5F9riêng

V+A474riết

V+A505riêu

V+A32Erim
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+63C1rinh

U+9410rìu

V+A58Bríu

U+7002rỏ

V+A332rõ

V+A2ABrọ

V+A20Bróc

V+A20Crọc

V+A648roi

V+A5BArón

V+A586rong

V+A2F3rỏng

U+6887róng

U+9C78rô

V+A04Drồ

V+A44Drổ

V+A0E6rố

V+A490rối

V+A3AArôm

V+A4CCrốn

U+7027rông

V+A5C5rông

U+882Crồng

V+A0C4rống

V+A6E5rộng

V+A63Brốt

V+A216rờ

U+7DC6rợ

U+8595rơm

V+A0A4rởn

U+82D9rợp

V+A62Crợp

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A384rù

V+A4F7rú

V+A522rùa

U+5695rủa

V+A2F4rũa

V+A0FBrúc

U+6A91rui

V+A0D8rùm

V+A1E8rung

V+A184rùng

V+A6AFruốc

V+A673ruổi

V+A4ACruột

U+923Crựa

V+A312rực

V+A40Drưỡi

U+60A7rượi

U+646Arướn

U+8DA0rượt

V+A5DErượu

V+A4E7sả

V+A601sã

U+6413sai

V+A21Fsải

V+A52Asam

U+78FEsạn

V+A359sang

V+A5D2sang

V+A3F0sành

V+A63Fsánh

V+A5E5sao

V+A66Asao

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+6A14sào

V+A6BBsáo

V+A69Esạo

V+A65Fsau

V+A35Esáu

U+919Dsay

V+A1E9sảy

V+A113sặc

V+A24Dsắm

V+A344săn

V+A4EFsắn

V+A06Bsằng

V+A4F4sắng

V+A6A6sặt

V+A630sấm

V+A4A7sấp

U+6F0Asâu

U+84C3sấu

V+A6A7sấu

V+A307sấy

V+A289sậy

V+A30Fse

V+A1DAsẻ

V+A6B5sẻ

V+A333sém

V+A152sen

V+A6E0sẹo

V+A627sét

V+A29Bsề

U+FA21sên

V+A455sền

U+68ACsến
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A1FAsểnh

V+A2DDsết

V+A18Asệt

V+A2C2sểu

V+A6B4sếu

V+A6C9sì

V+A2B5siểng

V+A28Dsim

V+A3ECsinh

U+6D67sình

U+640Aso

V+A0A5sò

V+A51Dsò

V+A679sọ

V+A32Fsoi

V+A2A0sòi

V+A3FAsỏi

V+A67Dsói

V+A4D5son

V+A0C5sòng

U+6F34sòng

U+7E10sô

U+6EC0sốc

V+A657sổi

V+A2A5sồng

V+A41Esống

V+A2A6sộp

V+A6ABsộp

U+7120sốt

V+A2DEsờ

V+A37Esởi

V+A46Fsợi

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A27Dsớm

V+A1BAsờn

U+85EAsú

V+A0FCsủa

V+A0A6súc

U+69D2súc

V+A151sui

V+A06Csùm

U+5640sún

V+A678sụn

V+A28Esung

V+A1B5sùng

V+A5D3suốt

V+A6C6suốt

V+A5B3sụp

V+A20Dsửa

V+A2D3sữa

V+A69Fsứa

V+A083sựa

U+5FC7sực

V+A394sưng

V+A564sừng

V+A4A1sườn

U+60DDsượng

U+888Ftã

V+A2D4tách

V+A300tạch

V+A49Ctai

V+A4ADtái

V+A015tám

V+A277tảng

V+A1A2tảnh

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+825Atàu

V+A1FBtay

V+A262tăm

U+677Atăm

V+A2CDtăn

V+A327tắt

V+A158tấc

V+A191tấm

V+A44Ftấm

V+A389tấy

V+A1A8tẻ

U+7C83tẻ

V+A1C9tẽn

V+A369tẹo

V+A6A4tép

V+A17Ftệch

V+A1F4têm

V+A3E8tên

V+A541tên

V+A2C9thác

V+A55Fthác

U+7C1Cthang

V+A285tháng

U+5E4Dthao

V+A084thào

U+9430thau

V+A415thay

U+5068thày

V+A1E0tháy

V+A0C6thăm

V+A576thắm

U+80C2thăn
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A510thằn

V+A410thẳng

V+A32Athắp

U+7D29thắt

U+5607thấm

V+A5F2thấy

V+A482the

V+A0A7thè

V+A431thẻ

U+546Dthé

U+5661thèm

V+A287then

V+A1BBthẹn

V+A60Athép

V+A04Ethét

V+A140thềm

U+7D69thêu

V+A611thìa

V+A5F1thiêng

V+A197thiếp

U+5FCFthin

V+A0C7thỉn

V+A456thính

V+A185thít

V+A4B5thịt

U+8429tho

V+A146thó

U+6358thoa

V+A192thoả

V+A141thoai

V+A181thoải

V+A400thóc

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

U+64C9thọc

V+A1A9thói

V+A0A8thối

V+A06Dthổn

V+A54Ethờ

V+A010thợ

V+A4F0thơm

V+A6A8thờn

V+A102thớt

V+A489thùa

V+A27Ethủa

U+71A3thui

V+A220thụi

V+A670thủm

V+A43Cthúng

U+8326thuốc

V+A1DBthuốn

V+A0D9thưa

V+A059thức

V+A26Fthửng

V+A370thước

V+A2F8thướt

V+A3A7thượt

V+A270tia

V+A097tiếng

V+A4A4tim

V+A0A9tỉm

V+A35Bto

V+A328tỏ

V+A06Etoác

V+A53Ctoạc

V+A642tóc

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A109toe

V+A2FAtoé

V+A0C8toét

V+A3A3toi

U+7E53tói

V+A697tom

U+5642ton

V+A2F9tỏng

V+A4A8tóp

V+A59Etọt

V+A2D8tồ

V+A007tốp

U+6C53tở

U+4F35tớ

V+A43Dtơi

V+A1AAtởm

V+A6B8trả

U+635Btrã

V+A1D0trai

U+741Ctrai

V+A528trai

V+A5EBtrai

V+A6EBtrải

V+A639trái

V+A2B3tràm

U+7C63tràn

V+A169tranh

V+A4E8tranh

V+A1FCtrao

V+A432tráp

U+679Btrảu

V+A59Btrặc
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A540trăm

U+6A6Ctrắm

V+A6ADtrắm

V+A3ADtrắng

V+A0AAtrắt

V+A2B4trâm

V+A343trâu

V+A403trấu

V+A41Btrẩy

U+6925tre

V+A367trẻ

V+A3DFtré

V+A085trẹ

U+70B6trèm

U+8E7Dtrèo

V+A57Atréo

U+6312trét

V+A6A0trê

V+A05Atrề

V+A17Atrên

U+61ADtrêu

V+A0DAtrếu

V+A6ACtrích

U+70E3tro

U+64FCtrỏ

V+A693tròn

V+A55Etrọn

V+A36Ctrong

V+A6C5trong

V+A29Ctròng

V+A186trót

V+A4DDtrổ

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A3C8trố

V+A23Etrộ

V+A011trỗi

V+A0FDtrối

V+A3DDtrộm

V+A6C8trông

V+A3AFtrống

V+A362trở

V+A67Etrơi

V+A114trớm

V+A3DCtrợn

V+A6CDtrũi

V+A003trùm

V+A43Etrúm

U+83D5trun

V+A4FFtrùn

V+A530truồng

V+A506trút

V+A173trụt

V+A55Atrữ

U+66E5trưa

V+A5EEtrứng

V+A55Ctrước

V+A669trước

U+532Ctủ

U+5536tuếch

V+A1BCtủi

U+894Atúi

V+A258túm

V+A2DFtuôn

U+6D0Atuồn

V+A1C3tuông

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A1F5tuột

V+A4DEtúp

V+A423tư

V+A345tử

V+A1FDtựa

U+71B7tưng

U+6D05tưới

V+A45Fú

V+A4C7ú

V+A199ủa

V+A4F3úa

U+71A8ủi

V+A319um

U+63FEùn

V+A103úng

V+A2FDúng

U+6365uốn

V+A06Fuông

V+A042uống

V+A63Aút

V+A56Dụt

V+A198ưa

U+6DE4ứa

V+A086ực

V+A660ửng

U+5688ướm

U+80FAươn

V+A2BEướt

V+A004va

V+A6EDva

U+5427và

V+A6E9và
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A420vả

V+A070vã

U+6D58vã

V+A594vã

V+A6C7vã

V+A023vạc

U+9E0Cvạc

V+A635vai

V+A47Dvải

V+A690vải

V+A008vãi

U+6364vãi

V+A145vại

V+A0ABvan

V+A0F0vang

U+9404vàng

U+9445vành

V+A014vào

V+A0E7váo

V+A535vạt

U+5645vay

V+A1BDvay

U+649Dvày

V+A531váy

V+A54Bvạy

V+A61Avằm

V+A6CFvắn

U+6337văng

U+7129vằng

V+A1E1vắt

U+6C95vắt

V+A500vắt

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A028vâm

V+A05Bvâng

V+A69Bvẩy

U+87E1ve

V+A557vẻ

V+A6D5vẽ

V+A517vẹm

U+5864ven

V+A2D5vẻo

U+6311vẹo

V+A1E2vét

V+A6C0vẹt

V+A49Avểnh

V+A57Evết

V+A676vêu

V+A433vỉ

V+A41Dvía

V+A538viền

V+A467vít

U+625Cvo

U+8676vò

V+A3B0vỏ

V+A37Fvõ

V+A587vó

V+A6BCvọ

V+A4A0vóc

V+A0F1vọc

V+A356voi

V+A087vòi

V+A1FEvói

V+A166vọi

V+A35Cvòm

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A475vòng

V+A603vòng

V+A234vót

U+632Cvọt

U+6A45vồ

V+A05Cvổ

V+A245vố

V+A3F2vôi

U+6896vối

U+8E23vội

V+A098vồn

V+A2ACvông

V+A142vồng

V+A680vở

V+A686vỡ

V+A14Dvợ

U+6F59vơi

V+A005với

V+A235vớt

V+A48Avợt

U+6A17vụ

V+A36Fvua

U+64B2vục

V+A1A3vui

V+A2E4vùi

U+575Fvun

V+A1EAvụn

U+5873vùng

U+6DCEvũng

V+A25Fvuông

U+6F77vuốt

U+6872vụt
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Table II: Quốc ngữ Order [TCVN 5712:1993 (VSCII)]

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A2CEvữa

V+A405vựa

V+A408vừng

V+A468vương

V+A2EAvượt

V+A071xác

U+6347xách

V+A0C9xạo

U+69CExay

V+A59Fxăm

U+7708xẩm

V+A236xấp

V+A134xây

V+A01Dxẻ

V+A3BAxem

U+521Fxẻo

V+A271xế

V+A5F6xệp

V+A24Exỉa

V+A0CAxịa

V+A606xích

U+88A9xiêm

U+5400xiên

U+6266xiên

U+92E5xiềng

V+A663xinh

V+A15Exíu

U+641Dxỏ

U+6305xoá

V+A290xoài

V+A5D9xoàng

V+A692xoe

CodeNômQuốc ngữ
Vietnamese

V+A1FFxoi

V+A2E5xọp

U+8E85xộc

V+A457xôi

V+A2E0xối

U+564Bxôn

V+A5B4xồng

V+A539xống

V+A28Axốp

V+A2B0xộp

V+A217xới

U+64F8xợp

V+A0ACxui

V+A00Fxúm

V+A4D6xuồng

U+9329xuổng

V+A177xuống

V+A413xưa

V+A677xương

V+A53Dyếm

V+A6BEyểng
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